Trường Đại học Xây dụng- Bộ môn KTCN  


QUY HOẠCH XÂY DỰNG 
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 

Mã số: KĐQN 521; Số tín chỉ: 1 – Môn học tự chọn

1 PHẦN MỞ ĐẦU


1.1 CÁC KHÁI NIỆM    

1.1.1 Khái niệm chung về các điểm dân cư trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn 
1) Phạm vi khu vực nông thôn: 

a) Tại các đô thị cấp III, II (thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), đô thị cấp I và đặc biệt (thành phố trực thuộc trung ương) phân thành khu vực nội thị và ngoại thị. Ngoại thị là phần nông thôn của các đô thị này. Khu vực ngoại thị phân chia thành các xã tương đương như các phường trong khu vực nội thị.

b) Tại các huyện: bao gồm các thị trấn huyện lỵ  (đô thị cấp V và IV) và các xã. 

Trong điều kiện đô thị hoá rất nhanh hiện nay, yếu tố địa chính trị khó dung hoà với yếu tố địa kinh tế, luôn xảy ra quá trình điều chỉnh ranh giới hành chính, chuyển đổi từ xã lên phường, thành lập quận mới, sát nhập các xã...phạm vi ranh giới khu vực nông thôn, điểm dân cư nông thôn luôn thay đổi, đặc biệt là vùng ngoại thị của các đô thị lớn.
2) Điểm dân cư nông thôn: Là nơi cư trú tập trung của nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là làng, thôn) được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán và các yếu tố khác.
Trong quá trình đô thị hoá tại khu vực nông thôn, điểm dân cư nông thôn còn là nơi tập trung dân cư tại trung tâm tiểu vùng, thị tứ, trung tâm dịch vụ nông thôn.

1.1.2 Các khái niệm khác có liên quan
1)Quy hoạch xây dựng: là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng, không gian đô thị và điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ đó, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 

2) Quy hoạch xây dựng nông thôn: là việc quy hoạch xây dựng, tổ chức không gian mạng lưới điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn xã hoặc liên xã. 

Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã hoặc liên xã (còn gọi là quy hoạch chung xây dựng xã) và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (còn gọi là quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, thôn, làng...).
1.2 NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ CÁC TÀI LIỆU CHÍNH CHO VIỆC HỌC TẬP 
1.2.1 Nội dung môn học  
Nội dung được thực hiện theo Đề cương chi tiết môn học Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn – Mã số KĐQN 521, có quy mô tương đương với số tiết khoảng 15 tiết, gồm 11 tiết lý thuyết và 4 tiết thảo luận.

Nội dung môn học tập trung giới thiệu quy hoạch xây dựng tại khu vực nông thôn đồng bằng và khu vực trung du, không đề cập đến quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

1.2.2 Các tài liệu chính cho việc học tập

1) Những vấn đề có liên quan đến quan điểm, chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước trong: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

2) Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/04/6/2010 ngày  04/6/2010 của Thủ tướng phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
3) Các văn bản của Nhà nước về quy hoạch xây dựng:
- LuËt X©y dùng ngµy 26/11/2003;

- NghÞ ®Þnh sè 29/2008/N§-CP ngµy 14/3/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ Khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ c¸c khu kinh tÕ;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- QuyÕt ®Þnh sè 105/2009/Q§-TTg ngµy 19/8/2009 cña Thñ t­êng ChÝnh phñ Ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý côm c«ng nghiÖp;

- Th«ng t­ sè 19/2008/TT-BXD ngµy 20/11/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn viÖc lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
4) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến quy hoạch xây dựng:
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn QCVN 14: 2009/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD;
- Tiêu chuẩn Thiết kế Quy hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87);
- Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn.

5) Các tài liệu tham khảo khác có liên quan, đặc biệt là các bài viết về nông nghiệp nông thôn trong những năm gần đây đăng trên mạng internet. 

2 CHƯƠNG I: MÔ HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 

2.1 BỐI CẢNH, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM 


2.1.1 Tổng quan chung về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam

1) Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nằm trong bối cảnh chung của kinh tế Việt Nam, được đánh giá trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (01/2011): 
- Về thành tựu: Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển; Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Sự phát triển ổn định trong ngành nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực đã bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Kinh tế nông thôn và đời sống nông dân được cải thiện hơn trước. Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư, phát triển giống mới có năng suất, chất lượng cao, phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp... đã có tác động tích cực đến việc sản xuất, tạo việc làm và xoá đói, giảm nghèo. Cơ cấu lao động cũng có sự chuyển dịch tích cực...
- Về hạn chế, khuyết điểm: Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của đất nước; Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng dựa vào tăng đầu tư, khai thác tài nguyên; Công nghiệp chế tạo, chế biến phát triển chậm; Năng suất lao động xã hội thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Năng lực cạnh tranh quốc gia chậm được cải thiện; Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ; Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả chưa cao, còn lãng phí; Trình độ phát triển giữa các vùng cách biệt lớn và có xu hướng mở rộng...

2) Trong thế kỷ 21, nông nghiệp vẫn tiếp tục là công cụ chính cho sự phát triển bền vững và giảm nghèo. Mặc dù lợi ích từ phát triển nông nghiệp là rất rõ rệt, song VN vẫn còn nhiều vấn đề trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn: 
a) Tỷ trọng vốn đầu tư cho nông, lâm - thủy sản trong tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giảm và hiện ở mức thấp;
Việt Nam là một nước nông nghiệp với tỷ lệ dân số nông thôn hiện vẫn còn chiếm 70%. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã đóng góp tích cực trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khu vực những năm 1997 - 1998, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới 2008- 2009...GDP tăng từ sản xuất nông nghiệp làm tăng thu nhập của người nghèo từ 2-4 lần so với GDP tăng từ các hoạt động phi nông nghiệp. Nhưng hiện tại, tỷ trọng vốn đầu tư cho nông, lâm - thủy sản trong tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giảm và hiện ở mức thấp (năm 2000 chiếm 13,8%, năm 2005 còn 7,5%, năm 2009 còn 6,3%). 

Đầu tư đáng kể nhất vào khu vực nông nghiệp nông thôn hiện nay chủ yếu là từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Song nguồn ngân sách này hạn hẹp, nên chỉ đủ để các xã xoá đói, giảm nghèo, mức cao hơn là thực hiện được chương trình: “Đường, trường, trạm, trại” Ngay cả những xã được Nhà nước chọn làm mô hình thí điểm phát triển nông thôn mới, các nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp cũng chỉ đủ để phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội cơ bản. 

Nông nghiệp hiện tại đa phần chỉ có thể thu hút được nguồn lực tại chổ, hoạt động chủ yếu theo hướng tự cung, tự cấp, phụ thuộc vào thời vụ. Quy mô ruộng đất theo người lao động thấp nên thu nhập thấp, khả năng tái đầu tư của người lao động không cao.

b) Cơ cấu nông nghiệp chưa thay đổi về chất:
- VN chủ yếu vẫn xuất nông sản dưới dạng thô hoặc sơ chế, hàm lượng dinh dưỡng thấp, giá trị hàng hóa luôn bị thua thiệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới;
- Giá trị nông sản hàng hóa trên một đơn vị diện tích (héc-ta gieo trồng) cũng như năng suất của lao động nông nghiệp Việt Nam rất thấp. Mỹ chỉ có gần 2% số dân làm nông nghiệp trong 240 triệu người; Hà Lan có 4 triệu héc-ta đất nông nghiệp nhưng xuất khẩu nông phẩm tới 17 tỉ USD/năm, đạt bình quân giá trị xuất khẩu 4 triệu USD/ha đất canh tác. Mỗi lao động nông nghiệp Việt Nam chỉ cung cấp nông phẩm cho 2 - 3 người và đang phấn đấu xây dựng cánh đồng 50 triệu - 100 triệu đồng/ha. Nguồn tài nguyên đất chưa được khai thác có hiệu quả;
- Chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp trở thành mong ước, khát vọng của nhiều địa phương, song không rõ chuyển dịch như thế nào.

c) Nguồn tài nguyên chủ chốt của nông nghiệp và kinh tế nông thôn như lao động, đất, nước khoáng sản đang tiếp tục bị thu hút vào quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá;
Diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt đất trồng lúa giảm, trước hết là mất đất do quá trình đô thị hoá; Nông thôn thậm chí đang trở thành sân sau của khu vực đô thị.
d) Thể chế tại khu vực nông thôn chậm thay đổi;
Các tổ chức sản xuất nông nghiệp đang còn trong quá trình chuyển đổi từ hộ kinh tế gia đình (quy mô rất nhỏ) sang các tổ chức tổ hợp gia đình, hợp tác xã, công ty (quy mô lớn hơn) hoạt động theo nguyên tắc của luật doanh nghiệp; 
e) Khoa học và công nghệ khó tiếp cận khu vực nông thôn;
Tại đây khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng. Những người nông dân không có đủ điều kiện và kiến thức tiếp cận khoa hoạc, tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ;  

g) Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn còn lớn cả về thu nhập, chi tiêu, nhà ở, điện nước, vệ sinh, đồ dùng lâu bền. Nông thôn không còn lực lượng lao động chính là thanh niên;
Khỏang cách chênh lệch về quyền lợi kinh tế và xã hội giữa lao động nông nghiệp và lao động phi nông nghiệp; giữa nông thôn và thành thị ngày càng rộng. 
Tỷ lệ nghèo ở nông thôn cao gấp đôi ở thành thị; số người nghèo ở nông thôn chiếm khoảng 90% tổng số hộ nghèo của cả nước...Tiềm ẩn nhiều vấn đề về xã hội, trước hết là sự xuất hiện dòng dịch cư từ nông thôn ra thành phố ngày càng lớn.

Do thiếu các dịch vụ giải trí, việc làm hấp dẫn và không chấp nhận lối sống nông nghiệp, thanh niên nông thôn luôn mong muốn di dời ra tới sinh sống tại khu vực đô thị. Nông nghiệp, nông thôn không còn lực lượng lao động và sáng tạo chính. 
h) Hiện trạng phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn còn chưa phát triển tương xứng;
Nông thôn Việt Nam trước đây dựa trên một nền nông nghiệp nhỏ, độc canh lúa nước, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật không lớn. Nền kinh tế ít có thặng dư nên ít có chi phí để xây dựng hệ thống hạ tầng. Mặt khác, điều kiện thiên nhiên phức tạp gây khó khăn cho việc xây dựng và bảo tồn các công trình hạ tầng.

f) Những yếu tố biến động của thiên tai, dịch bệnh, thị trường và quá trình biến đổi khí hậu trong tương lai tiếp tục tạo ra nhiều biến động và rủi ro trong sản xuất nông nghiệp và đời sống người nông dân.
3) Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam về cơ bản vẫn là nền kinh tế tiểu nông. Đây cũng là hạn chế lớn nhất, hạn chế cơ bản nhất của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường:
- Không thể hình thành một hệ thống dịch vụ sản xuất (cũng như dịch vụ khoa học-  công nghệ) hiệu quả do chi phí và rủi ro lớn để tiếp cận tới hơn mười triệu hộ nông dân và hàng triệu hộ ngành nghề riêng rẽ, nhỏ lẻ phân tán trên cả nước;
- Các khu vực nông thôn đều có hệ thống chợ. Song đó là hệ thống phân phối kinh doanh của hàng vạn hộ tiểu thương rời rạc, do vậy không thể tạo nên nguồn hàng hoá ổn định, đồng nhất, rõ ràng về xuất xuất xứ, đảm bảo về chất lượng cho nhu cầu thị trường khu vực và quốc tế cũng như thúc đẩy kinh tế tiêu dùng (một trong những động lực phát triển) tại khu vực nông thôn;
- Hộ nông dân chỉ có trung bình khoảng 0,2-0,4 ha đất canh tác, lại chia thành nhiều mảnh nhỏ, không thể nào áp dụng cơ giới và tạo ra khối lượng hàng hoá đồng đều, qui mô lớn. Việc dồn điền, đổi thừa hình thành nên các doanh nghiệp nông nghiệp mới chỉ ở mức độ thử nghiệm; 
-  Nông nghiệp, nông dân Việt Nam nếu không thay đổi khó có thể cạnh tranh với các hệ thống sản xuất nông nghiệp hiện đại, qui mô lớn, được tổ chức chặt chẽ và trợ cấp dồi dào trong các nước phát triển, được kết nối với các tập đoàn đa quốc gia.

2.1.2 Xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 

Việt Nam ngày nay, không thể thực hiện công nghiệp hoá nhanh, ổn định nếu nông nghiệp và nông thôn còn trì trệ, chưa thật sự phát triển. Các chủ trương, chính sách, chương trình giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn đều xoay quanh nội dung mang tính tổng thể, đồng bộ và cơ bản sau:
1) Giải quyết các vấn đề cấp thiết phục vụ cho việc xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội tại khu vực nông thôn và xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội thiết yếu; 

2) Nông nghiệp Việt Nam phát triển phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới: 

- Đầu tư vào nông nghiệp là đầu tư có hiệu quả;
- Sử dụng hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp là nguồn tài nguyên quý giá và không thể tái tạo;
- Xu hướng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, giá trị cao, chú trọng đầu tư nghiên cứu và khuyến khích chuyển giao, sử dụng các kết quả khoa học - công nghệ (KHCN) trong nông nghiệp, nhất là công nghệ cao và công nghệ sinh học;
- Phát triển theo hướng bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

3) Từng bước phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới Việt Nam chất lượng cao, giá trị tăng cao (hay nền nông nghiệp công nghệ cao với loại hình phù hợp)- là nền nông nghiệp ứng dụng phổ biến các thành tựu KHCN trong thâm canh sản xuất tạo cho sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao; bảo đảm sức cạnh tranh trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững;
4) Tập trung giải quyết các khâu vốn và thị trường đầu ra; phát triển hệ thống dịch vụ sản xuất, cùng với việc gia tăng quy mô của các tổ chức kinh tế;
5) Đào tạo và sử dụng hiệu quả đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ sinh học; gia tăng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp;  

6) Phát triển cơ giới hóa khâu canh tác, công nghệ chế biến sau thu hoạch nhằm giảm nhẹ lao động nặng và nâng cao năng suất, gia tăng hàm lượng dinh dưỡng và giá trị hàng hóa, bảo quản sản phẩm lâu dài;

7) Gắn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với chuyển dịch lao động - việc làm nông thôn;
8) Thúc đẩy kinh tế tiêu dùng nông thôn;
9) Phát triển kinh tế nông thôn song song với việc phát triển xã hội nông thôn;
10) Khu vực đô thị và khu vực nông thôn hỗ trợ nhau cùng phát triển hài hoà.

2.2 CÁC VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, VĂN HOÁ CÓ LIÊN QUAN   

2.2.1 Chủ trương, đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2010-2020
Chủ trương, đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020 tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ....Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng đạt trình độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới.... Bảo đảm phát triển hài hoà giữa các vùng, miền.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010- 2020, những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn gồm:
1) Quan điểm phát triển: Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững; Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển...

2) Mục tiêu phấn đấu: đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại:

- Về kinh tế: Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 - 8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả. Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP. Nông nghiệp có bước phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; tỉ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30 - 35% lao động xã hội. Tỷ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30% lao động xã hội. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%.

- Về văn hóa, xã hội:  Lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5- 2%/năm; phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được bảo đảm. Thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010; thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng và nhóm dân cư. Xoá nhà ở đơn sơ, tỉ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%, bình quân 25 m2 sàn xây dựng nhà ở tính trên một người dân.

- Về môi trường: Cải thiện chất lượng môi trường. Đến năm 2020, tỉ lệ che phủ rừng đạt 45% . Hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; trên 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi trường. Các đô thị loại 4 trở lên và tất cả các cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 95% chất thải rắn thông thường, 85% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn. Hạn chế tác hại của thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

3) Định hướng phát triển, mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế: 

a) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực;

b) Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh...Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ. Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Từng bước phát triển công nghiệp sinh học và công nghiệp môi trường. Tiếp tục phát triển phù hợp các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

c) Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để phát triển sản xuất hàng hóa lớn với khả năng cạnh tranh cao. Khuyến khích tập trung ruộng đất; phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp về quy mô và điều kiện của từng vùng. Gắn kết chặt chẽ, hài hoà lợi ích giữa người sản xuất, người chế biến và người tiêu thụ, giữa việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ với tổ chức sản xuất, giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Phát triển hệ thống kho chứa nông sản, góp phần điều tiết cung cầu. Đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại trong sản xuất, chế biến, bảo quản; Hỗ trợ phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao. Ðẩy mạnh chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, bảo đảm chất lượng và an toàn dịch bệnh. 

e) Phát triển mạnh các ngành dịch vụ: Mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh thương mại trong nước; Chủ động tham gia vào mạng phân phối toàn cầu, phát triển nhanh hệ thống phân phối các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở cả trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu hàng hoá Việt Nam. 

f)  Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đa dạng hoá hình thức đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kết cấu hạ tầng. 

g). Phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới

Vùng đồng bằng: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung trên cơ sở tổ chức lại sản xuất nông nghiệp và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hoá lớn, đẩy mạnh thâm canh sản xuất lúa. Hiện đại hoá công nghiệp bảo quản, chế biến. Phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Phát triển các khu công nghiệp, các cụm, nhóm sản phẩm công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao gắn với các đô thị lớn để hình thành các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có tầm cỡ khu vực, có vai trò dẫn dắt và tác động lan toả đến sự phát triển các vùng khác.

Vùng trung du, miền núi: Phát triển mạnh sản xuất lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc tạo thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, trước hết là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Bảo vệ và phát triển rừng. Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thủy điện và khoáng sản; xây dựng hồ chứa nước, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp thủy điện và ngăn lũ. Khuyến khích phát triển công nghiệp và dịch vụ có nhu cầu diện tích đất lớn. Phát triển giao thông nông thôn, bảo đảm đường ô tô tới các xã thông suốt bốn mùa và từng bước có đường ô tô đến thôn, bản. 

Xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch phát triển nông thôn gắn với phát triển đô thị và bố trí các điểm dân cư. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn; giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút nhiều lao động. Triển khai có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn mỗi năm.

h) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế;

i) Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân;

k) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo;

l) Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững;

m) Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

2.2.2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Ngày 04/6/2010 Chính phủ ra Quyết định số 800/04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nội dung của Chương trình được xây dựng trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, được Chinh phủ ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009.

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới quy định tiêu chí xác định xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới và tỉnh nông thôn mới. Bộ tiêu chí được phân thành 5 nhóm tiêu chí chính và 19 tiêu chí đánh giá:

1) Quy hoạch: Quy hoạch (Sử dụng đất; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội- môi trường; Phát triển khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân cư hiện có) và thực hiện quy hoạch; 

2) Hạ tầng kinh tế xã hội: Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hoá; Chợ nông thôn; Bưu điện; Nhà ở cư dân;
3) Kinh tế và tổ chức sản xuất: Thu nhập; Hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Hình thức tổ chức sản xuất; 

4) Văn hoá – xã hội- môi trường: Giáo dục; Y tế; Văn hoá; Môi trường;

5) Hệ thống chính trị: Hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh; An ninh trật tự xã hội;

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có nội dung: 

1) Mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
2) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

3) Chương trình gồm 11 nội dung với mục tiêu, nội dung cụ thể theo tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và phân công quản lý thực hiện từng chương trình: 
- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
- Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập;

- Giảm nghèo và an sinh xã hội;

- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn;
- Phát triển giáo dục – đào tạo ở nông thôn;

- Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân nông thôn;

- Xây dựng đời sống văn hoá, thông tin và truyển thông nông thôn;

- Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn;

- Giữ vững an ninh trật tự, xã hội nông thôn.

Các chỉ tiêu đánh giá, ngoài chỉ tiêu chung, còn được phân theo các vùng: Trung du, miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
Các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trong Chương trình rất toàn diện, cụ thể và đồng bộ. Song điều cơ bản là thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào. 

Hiện nay Nhà nước đang thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã:  Thanh Chăn (Điện Biên), Tân Thịnh (Bắc Giang), Hải Đường (Nam Định), Thụy Hương (Hà Nội), Gia Phố (Hà Tĩnh), Tam Phước (Quảng Nam), Tân Lập (Bình Phước), Tân Hội (Lâm Đồng), Tân Thông Hội (TP. Hồ Chí Minh),  Mỹ Long Nam (Trà Vinh),  Định Hòa (Kiên Giang). 
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình tại 11 xã điểm, trong 2 năm thực hiện, Chương trình đã giúp thu nhập của người dân tăng cao hơn khoảng 20-30% so với trước đây. Điểm tồn tại lớn nhất là ngay tại các xã điểm, sản xuất chủ yếu vẫn còn manh mún, nhiều xã vẫn chỉ có các mô hình nhỏ lẻ thuộc các nhóm hộ; cần phải tích cực thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, chế biến nông sản để sớm hình thành các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.
2.2.3 Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội tại khu vực nông thôn 

Tổ chức hành chính cơ bản tại khu vực nông thôn là UBND xã, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc.
Tổ chức chính trị - xã hội có vai trò chính trong việc phát triển nông thôn hiện nay là Hội nông dân, Đoàn Thanh niên...

Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn hiện nay (Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương) được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong việc phat triển nông nghiệp nông thôn.

Cùng với việc đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, cần phải đổi mới, hoàn thiện chính sách với nông dân, tạo điều kiện để cho người nông dân và tổ chức của họ tự sản xuất, kinh doanh trên chính quê hương mình. 
2.2.4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn

Dịch chuyển cơ cấu lao động là quá trình tất yếu tại khu vực nông thôn hiện nay ở Việt Nam. Dịch chuyển cơ cấu lao động là kết quả của quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế và ngược lại. Dịch chuyển cơ cấu lao động là cơ sở cho việc tích tụ ruộng đất tại khu vực nông thôn.

1) Dịch chuyển cơ cấu kinh tế:
Trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2011-2020 đã chỉ rõ: 
- Tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP, như vậy giá trị nông nghiệp so với với GDP cả nền kinh tế giảm từ 26,62% (năm 1995) xuống 20,4% (năm 2006) và chỉ còn chiếm khoảng 15% đến năm 2020.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; tỉ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30 - 35% lao động xã hội.

2) Dịch chuyển cơ cấu lao động:

Hiện nay có tới hơn 70% dân số làm nông nghiệp và 78% số dân vẫn sống dựa vào nghề nông. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra chậm và khác nhau giữa các vùng miền. Có thể có các kịch bản khác nhau cho chuyển dịch cơ cấu lao động: 

a) Chuyển dịch tuyệt đối:

- Đưa nông dân vào làm công nghiệp, dịch vụ tại khu vực đô thị;  
- Xuất khẩu lao động nước ngoài; 

b) Chuyển dịch tương đối: Ly nông bất ly hương: mở ra ngành nghề dịch vụ kết hợp ngay trong nông thôn, theo hai dạng: 

- Đi lao động khu vực đô thị huyện lỵ, tối về nhà; 

- Đi lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp nông thôn, khu dịch vụ tại nông thôn. 

Với bối cảnh hiện nay, Việt Nam có thể và cần kết hợp cả các kịch bản trên sao cho hài hòa, đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. Trong đó chuyển dịch tương đối- ly nông bất ly hương là kịch bản có hiệu quả trên nhiều phương diện được xã hội mong đợi. 

Việc tạo lập các không gian cho cho việc làm tại chỗ, để người dân ly nông, bất ly hương là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

3) Vấn đề tích tụ ruộng đất tại khu vực nông thôn:
Có hai dạng tích tụ ruộng đất chính:

- Dạng thứ nhất: Tích tụ ruộng đất để quy mô diện tích canh tác của một lao động nông nghiệp tăng lên, qua quá trình dồn điền, đổi thửa, mua lại đất, còn được gọi là dạng “liền vùng, liền trà, một chủ”. Đây là dạng tích tụ ruộng đất đơn giản, diển ra chủ yếu hiện nay. 

- Dạng thứ hai: Tích tụ ruộng đất để diện tích canh tác của một tổ chức sản xuất nông nghiệp tăng lên, còn được gọi là dạng “ liền vùng, liền trà, nhiều chủ (trong một tổ chức sản xuất)”. 

Đây là mô hình hiện đang được áp dụng rộng rãi tại Đài Loan, Nhật và được chú ý vì lợi ích của nó. Trong dạng này người nông dân không bị mất đất, mà vẫn có thể tăng quy mô sản xuất, có điều kiện áp dụng kỹ thuật sản xuất mới...Thông qua một hộ, hoặc công ty trung gian làm hạt nhân liên kết các hộ sản xuất hình thành nên một tổ hợp có quy mô sản xuất lớn hơn, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Các hộ dân đóng góp cổ phần chính bằng giá trị đất. 
Đây là một trong những mô hình cho phép giảm nhanh số lượng khoảng 10 triệu hộ sản xuất nông nghiệp hiện nay tại Việt Nam xuống còn một vài triệu tổ chức sản xuất nông nghiệp, là cơ sở cho thúc đẩy phát triển hệ thống dịch vụ sản xuất; tăng năng lực tiếp nhận chuyển giao khoa học và công nghệ; tăng khả năng liên kết bình đẳng giữa đơn vị sản xuất sản phẩm nông nghiệp với các đơn vị chế biến sản phẩm nông nghiệp và lưu thông tiêu thụ và về lâu dài là tăng khả năng cạnh tranh trong phạm vi toàn cầu về sản xuất nông nghiệp.
2.2.5 Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại khu vực nông thôn

1) Những vấn đề chung:

Mô hình sản xuất tiểu nông không thể thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại khu vực nông thôn. Việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá tại khu vực nông thôn hiện nay phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề đan xen lẫn nhau, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của nhau:

a) Xác định lợi thế của từng địa phương để xác định mô hình sản xuất các loại hàng hoá phù hợp: trồng lúa, trồng hoa, trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn, chăn nuôi, thủy sản...với quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu;
b) Đa chức năng các hoạt động sản xuất, vừa sản xuất nông phẩm hàng hóa vừa kết hợp phát triển du lịch sinh thái, sản xuất công nghiệp...; 

c) Tăng quy mô các hộ sản xuất, thành các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp...có khả năng tiếp cận hiệu quả dịch vụ sản xuất, tín dụng và khoa học công nghệ;  
d) Thu hút các doanh nghiệp tổ chức thu gom và bảo quản, đóng gói sản phẩm và bao tiêu sản phẩm hình thành chuỗi giá trị từ quản lý, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; Đào tạo nghề cho người lao động, tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay Nhà nước đang xây dựng nhiều mô hình, chương trình, dự án khuyến nông... nhằm thực hiện từng bước các nội dung nêu trên.

2) Mô hình kinh tế truyền thống tại khu vực nông thôn – mô hình kinh tế hộ gia đình:

Hiện tại mô hình kinh tế hộ gia đình quyết định trực tiếp đến tiềm lực kinh tế của các thôn, xã và toàn bộ nông thôn Việt Nam:
-  Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Quy mô đất canh tác: 3 loại- loại giàu có 3-5 ha, chiếm 44,1%, hộ trung bình 1-3 ha chiếm 43%, hộ nghèo dưới 1 ha hoặc không có đất chiếm 12,9%. Thu nhập ròng của 1ha/2 vụ đạt 2 đến 3 triệu đồng/ha. Hộ giàu thu nhập đạt 0,5-0,6 triệu đồng/tháng cho 1 nhân khẩu, hộ nghèo khoảng 0,1 triệu đồng.

- Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: Quy mô đất canh tác khoảng 0,5 -1 ha/hộ. Do khu vực này trồng các loại cây có gía trị hàng hoá và xuất khẩu cao nên hiệu quả kinh tế đạt được trên 1h đất rất cao. 1 ha chôm hoặc cà phê có thể đạt lãi ròng đến 40-80 triệu đồng/năm. Một hộ dưới 1 ha vẫn có thể trở thành một hộ giàu có. 
- Đồng bằng sông Hồng, khu Bốn cũ và duyên hải miền Trung: Quy mô đất canh tác: 300-500m2/người (0,03-0,05ha). Đây là vùng sản xuất lúa mang nặng tính độc canh. Tại đây thiết chế làng xã và tính cộng đồng tông tộc cũng mạnh hơn.

3) Một số mô hình kinh tế mới trong sản xuất nông nghiệp tại nông thôn:
a) Mô hình kinh tế trang trại:

Đây là mô hình sản xuất mới trong nông nghiêp, nông thôn, có vai trò quan trọng  giải quyết những vấn đề mà bản thân kinh tế hộ gia đình làm không hiệu quả. Cụ thể là: tích tụ ruộng đất; tích lũy vốn; áp dụng nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; khả năng tạo ra lượng hàng hóa lớn; khả năng thực hiện các chuẩn mực về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng; khả năng tạo ra sự liên kết với tổ chức sản xuất và dịch vụ khác, thu hút vốn nhàn rỗi của xã hội; chủ động tiếp thị, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm...

Chính phủ đã có Nghị quyết số 03/2000/ NQ-CP, ngày 02-02-2000, về kinh tế trang trại, tạo điều kiện để các hộ làm kinh tế trang trại tiếp cận được các nguồn vốn, khoa học và công nghệ thuận lợi. 

Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thống kê, đã quy định thống nhất về tiêu chí trang trại để thuận lợi trong việc thống kê, đánh giá thực trạng và xây dựng chính sách đối với phát triển kinh tế trang trại ở nước ta. Theo tiêu chí này, đến năm 2008, cả nước có khoảng 11 vạn trang trại.

Bảng: Tiêu chí xác định trang trại theo Thông tư liên bộ số 69/2000/TTLB/BNN-TCTK:
	
	Các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung
	Các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên

	A. Quy mô về giá trị sản xuất

	Giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân một năm
	Từ 40 triệu đồng trở lên
	Từ 50 triệu đồng trở lên

	B. Quy mô sản xuất

	1. Trang trại trồng cây hàng năm
	Từ 2 ha trở lên
	Từ 3 ha trở lên

	2. Trang trại trồng cây lâu năm
	Từ 3 ha trở lên
	Từ 5 ha trở lên

	3. Trang trại trồng hồ tiêu
	Từ 3,5 ha trở lên

	4. Trang trại lâm nghiệp
	Từ 10 ha trở lên

	5. Trang trại chăn nuôi đại gia súc: trâu, bò...

	- Chăn nuôi sinh sản, lấy sữa
	Có thường xuyên từ 10 con trở lên

	- Chăn nuôi lấy thịt
	Có thường xuyên từ 50 con trở lên

	6. Chăn nuôi gia súc: lợn, dê

	- Chăn nuôi sinh sản
	Đối với lợn có từ 20 con trở lên

Đối với dê, cừu có từ 100 con trở lên

	- Chăn nuôi thịt
	Đối với lợn thịt có từ 100 con trở lên (không kể lợn sữa)

Đối với dê thịt có từ 200 con trở lên

	7. Chăn nuôi gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng
	Có thường xuyên từ 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi)

	8. Trang trại nuôi, trồng thủy sản
	Diện tích mặt nước có từ 2 ha trở lên

Nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp có từ 1 ha trở lên

	9. Đối với các loại sản phẩm nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có tính chất đặc thù, như: trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm, nuôi ong, giống thủy sản và thủy đặc sản
	Tiêu chí xác định trang trại là sản lượng hàng hóa (tiêu chí A)


b) Mô hình công ty cổ phần nông nghiệp:

Một trong mô hình tổ chức sản xuất có quy mô lớn hơn được nghiên cứu và từng bước ứng dụng trong những năm gần đây tại Việt Nam là mô hình công ty cổ phần nông nghiệp (2 mô hình thí điểm Công ty Cổ phần nông nghiệp đang được xây dựng tại Phú Tân (An Giang), và Tam Nông (Đồng Tháp).
Mô hình này cho phép tập hợp nông dân trên cùng vùng quy hoạch sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị gia tăng bằng cách gắn liền với một nhóm công ty có cơ sở bảo quản, chế biến hàng hóa có thương hiệu và có đầu ra phân phối sản phẩm có thương hiệu đó. Nông dân trong tổ hợp có thể thành lập hợp tác xã, tập đoàn trang trại, hoặc cụm sản xuất, chỉ chuyên trồng/sản xuất một giống cây/con theo đúng chuẩn mà thị trường đòi hỏi. Toàn bộ tổ hợp nông dân và các công ty chế biến tiêu thụ sẽ hình thành một Công ty cổ phần nông nghiệp.

Mục tiêu của Công ty cổ phần nông nghiệp là tổ chức nông dân thành những hợp tác xã, tập đoàn sản xuất hoặc cụm sản xuất nguyên liệu nông sản theo phương thức hiện đại đạt mọi tiêu chuẩn thị trường cạnh tranh để cung cấp cho doanh nghiệp chế biến tiêu thụ với giá trị cao.

Công ty Cổ phần nông nghiệp lập kế hoạch tổng thể phát triển từ quy hoạch vùng sản xuất nông sản, tổ chức sản xuất đến phân phối sản phẩm có thương hiệu ra thị trường; xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ cho việc chế biến sau thu hoạch.
c) Mô hình liên hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ  

Việt Nam đang xúc tiến triển khai thí điểm mô hình liên hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ liên hoàn, khép kín (Agropark) tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình và Nam Định.  Mục tiêu của Agropark là tạo ra những khu liên hợp kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp - công nghiệp và dịch vụ. Với mô hình này, người nông dân sẽ có điều kiện để sản xuất ra những mặt hàng có chất lượng cao hơn, sạch hơn và đặc biệt sản phẩm của Agropark có giá trị gia tăng cao hơn. Việc sản xuất, chế biến, vận chuyển liên hoàn chặt chẽ cũng tạo điều kiện cho đầu tư xử lý môi trường theo tiêu chuẩn.

2.2.6 Sản xuất công nghiệp tại khu vực nông thôn

1) Loại hình công nghiệp tại khu vực nông thôn:
Loại hình công nghiệp tại khu vực nông thôn gồm:
- Công nghiệp phục vụ nông nghiệp: Công nghiệp thực phẩm, bảo quản và chế biến các sản phẩm nông nghiệp;

- Công nghiệp khai thác các tiềm năng khoáng sản tại địa phương;

- Công nghiệp của khu vực đô thị đặt tại khu vực nông thôn như các công trình xử lý rác thải; các công trình công nghiệp đặt tại khu vực nông thôn do giá đất rẻ, thủ tục chuẩn bị đầu tư đơn giản hơn so với khu vực đô thị và tận dụng nguồn lao động có chi phí rẻ tại khu vực nông thôn.
2) Quy mô khu công nghiệp (cụm công nghiệp) nông thôn:

Quy mô của khu công nghiệp (KCN) phụ thuộc vào: 

- KCN phải có một diện tích đủ lớn cho phép tập trung được các hoạt động sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác, taọ điều kiện cho việc xây dựng và khai thác có hiệu quả các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật như nhà máy cấp nước, trạm xử lý nước thải, trạm biến thế... thu gom chất thải, quản lý về mặt môi trường và có đủ khoảng cách ly với khu dân cư;
- Trong khu vực đô thị quy mô của KCN phải phù hợp với Định hướng quy hoạch sử dụng đất trong đô thị. Trong mối quan hệ với số dân cư của đô thị với tiêu chuẩn đạt khoảng 25-30m2/người. Mỗi đô thị, phụ thuộc vào quy mô dân số có thể có một hoặc nhiều KCN, KCN trong đô thị thường có quy mô trung bình khoảng 150-300ha;
- Đối với khu vực nông thôn, khu vực tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được gọi chung là cụm công nghiệp (CCN). Theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19/8/2009 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, quy mô của CCN không quá 50ha, khi mở rộng không quá 75ha;
- Quy mô của các KCN không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thuê đất của các DNCNV&N mà còn phụ thuộc vảo khả năng kinh doanh của đơn vị kinh doạnh hạ tầng KCN, CCN, mà chủ yếu là doanh nghiệp trong nước. Giá trung bình để xây dựng cơ sở hạ tầng KCN tập trung khoảng 3,3 đến 3,8 tỷ đồng/ha. Hiện nay, các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN trong nước thường chỉ có thể huy động vốn đầu tư  2 đến 3 triệu USD. Các công ty này khó có thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 50ha (tổng chi phí ước chừng 165-190 tỷ đồng, số vốn kêu gọi ban đầu  bằng 20% là 33-38 tỷ đồng, tương đương 2,3-2,7 triệu USD). Nhưng nếu xây dựng nhỏ hơn 10ha, thì khả năng cho thuê đất là không có lãi, do vẫn phải đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đương với KCN có quy mô lớn hơn nhưng tỷ lệ đất cho thuê giảm đáng kể. 

Như vậy quy mô của các KCN cho các DNCNV&N tại khu vực nông thôn nên bắt đầu từ 10ha và không nên lớn quá 50ha. 

2.2.7 Hệ thống dịch vụ tại khu vực nông thôn

1) Khái niệm về hệ thống dịch vụ tại khu vực nông thôn

Tại khu vực nông thôn có hai loại hình dịch vụ chính: Dịch vụ phát triển sản xuất và dịch vụ phát triển con người.

- Dịch vụ phát triển sản xuất, gồm: Dịch vụ trồng trọt như trạm giống cây trồng, bảo vệ thực vật; Dich vụ chăn nuôi như  trạm ấp trứng, thú y, trạm truyền tinh nhân tạo; Dịch vụ thu gom và chế biến sản phẩm nông nghiệp và sản xuất sản phẩm tiêu dùng như cơ sở thu gom và bảo qủan lạnh rau quả, trạm thu gom và giết mổ gia súc, cơ sỏ sản xuất tiểu thủ công nghiệp..; Dịch vụ hỗ trợ sản xuất như dịch vụ vận tải, chuyển giao kỹ thuật, dịch vụ tín dụng và thông tin thị trường...

- Dịch vụ phát triển con người, gồm: Hệ thống thương mại mua bán phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và không thường xuyên như chợ, cửa hàng; Hệ thống y tế như trung tâm y tế, trạm xá, nhà hộ sinh..; Hệ thống giáo dục như trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trường dạy nghề..; Hệ thống  công trình nghỉ ngơi giải trí như câu lạc bộ, nhà văn hóa, quán ăn uống, công trình TDTT...; Hệ thống nhà làm việc, văn phòng; Các công trình nhà trọ , nhà nghỉ..

Về quy hoạch xây dựng có thể chia thành hai dạng chính: Hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu không thường xuyên và hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu không thường xuyên, liên quan đến bán kính phục vụ:

- Hệ thống dịch vụ thường xuyên, phục vụ chủ yếu cho người dân trong làng, xã;

- Hệ thống dịch vụ không thường xuyên, phục vụ cho toàn bộ dân cư sống trong huyện, cụm xã.

2) Kinh tế tiêu dùng tại khu vực nông thôn

Phát triển kinh tế tiêu dùng nông thôn hay phát triển thị trường nông thôn không chỉ là một trong những biện pháp giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm bớt sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, mà còn là bộ phận quan trọng, đồng thời là thị trường tiêu thụ sản phẩm của khu vực đô thị và là động lực cho phát triển tại khu vực nông thôn.

Hiện nay VN có đến 70% dân số sống ở nông thôn nhưng mức tiêu dùng của họ mới chỉ chiếm 27% doanh số bán lẻ trên cả nước. Hệ thống bán lẻ phục vụ cho khu vực này hiện cũng mới chiếm 47%, mặc dù thu nhập của các hộ dân ở một số khu vực nông thôn tăng lên đáng kể so với vài năm trước do sự phát triển sản xuất các sản phẩm nông, ngư nghiệp cho xuất khẩu và thu nhập từ tiền đền bù đất nông nghiệp để phục vụ quá trình đô thị hóa. 

Hiện tại cơ cấu tiêu dùng của khu vực nông thôn như sau: Khoảng 50% dành cho lương thực, thực phẩm; 5% dành cho may mặc; 15% dành cho các đồ dùng gia đình; 5% dành cho sửa chữa nhà, điện nước, đi lại; 15% dành cho y tế, giáo dục và khoảng 10% còn lại dành cho giỗ chạp, giao tiếp xã hội... Như vậy, có thể nói nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của khu vực này là rất lớn. 

Nhiều hộ dân nông thôn hiện nay, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực làng nghề, ngoại vi các thành phố lớn, không chỉ có nhu cầu về những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống mà còn về các mặt hàng đắt tiền như tủ lạnh, máy giặt... Thị hiếu của người dân cũng thay đổi từ chỗ chủ yếu dùng hàng rẻ tiền và chấp nhận chất lượng thấp đến chỗ tăng tiêu dùng những mặt hàng có thương hiệu với chất lượng tốt. 

3) Phát triển hệ thống dịch vụ tại khu vực nông thôn 

Hoạt động dịch vụ tại khu vực nông thôn cần được được tổ chức theo bán kính phục vụ.

a) Hệ thống công trình dịch vụ tiêu dùng theo bán kính phục vụ đáp ứng nhu cầu không thường xuyên và thường xuyên:

Công trình công cộng dịch đáp ứng nhu cầu không thường xuyên của người dân. Bán kính phục vụ của loại công trình này trong đô thị thường là 1,0-1,5km. Do các điểm dân cư nông thôn bố trí tương đối phân tán nên việc đảm bảo bán kính phục vụ có thể mở rộng, song thời gian từ các điểm dân cư xa nhất đến các công trình này không nên quá 45 phút. Hiện nay khi phương tiện đi lại chủ yếu tại nông thôn là xe đạp thì thời gian này tương đương với bán kính phục vụ tối đa 5 km.

b) Hệ thống công trình dịch vụ sản xuất theo bán kính thu gom sản phẩm nông nghiệp:


Đối với sản phẩm rau, hoa, quả  thời gian từ khi thu hoạch đến khi bắt đầu được bảo quản đóng vai trò hết sức quan trọng . Thơi gian này càng kéo dài bao nhiêu thì sản phẩm càng bị hư hỏng và giảm sút chất lượng bấy nhiêu. Thời gian cần thiết để bắt đầu bảo quản lạnh rau quả sau thu hoạch không nên vượt quá 2 giờ. Với điều kiện vận chuyển ở nông thôn hiện nay thì khoảng cách từ các trạm thu gom và bảo quản lạnh đến các khu vực trồng trọt nên không quá 10km.

Việc phát triển hệ thống dịch vụ sản xuất phải luôn đi kèm với việc gia tăng quy mô của các tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp.

2.2.8 Vấn đề dịch cư tại khu vực nông thôn

Trong Báo cáo Phát triển con người 2009 của Liên hợp quốc (LHQ), đại diện  Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam còn nhấn mạnh vai trò tích cực của người di cư là động lực chủ đạo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và cần phải được quan tâm đặc biệt . Theo điều tra quốc gia về biến động dân số 2007, cứ 1.000 người dân thì có 7,5 người di cư, gấp hơn hai lần trước đó 2 năm. 

Tại TP.HCM, ước tính người di cư đóng góp tới 30% GDP của thành phố. Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện Bắc Giang có 2,3 vạn lao động xuất khẩu, hàng năm gửi về gia đình 1.000 tỷ đồng. 

Thu nhập được tạo ra tại các khu vực thành thị và khu công nghiệp của Việt Nam có xu hướng được chuyển về các vùng nghèo hơn. Đây chính là một hệ quả tích cực trực tiếp tác động lên hoạt động di cư của người dân. 

Tầng lớp thanh niên sau một thời gian di cư ra khu vực đô thị (đi học, đi làm, đi xuất khẩu lao động...), khi trở về trở thành những người có học vấn tốt nhất và kinh doanh thành công nhất tại địa phương. Họ là những người có vai trò là chất xúc tác cho việc thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương.

Mặt khác, vấn đề di cư cũng đặt ra những thách thức về mặt xã hội. Di cư từ nông thôn ra thành thị nếu không được quản lý tốt sẽ tạo áp lực lớn đối với hệ thông cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội như nhà ở, giáo dục, chăm sóc y tế...tại khu vực đô thị.
2.2.9 Quá trình đô thị hoá tại khu vực nông thôn

Hiện tại, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, có tính quy luật trong quá trình chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.

Đối với khu vực nông thôn, quá trình đô thị hóa trước hết là việc chuyển một số lượng lớn diện tích đất nông nghiệp sang đất đô thị. 
Trong giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa, đô thị đã biến nông thôn thành sân sau, thành nơi chứa phế thải của đô thị. Người dân khu vực nông thôn coi đô thị như một thế lực mang tính đe doạ, có thể làm cho người này trở thành giàu có và cho người kia bị mất đất, rơi vào cảnh bần cùng; văn hoá truyền thống sẽ biến mất cùng với việc xuất hiện những “thứ văn hoá mới” của đô thị, xa lạ và khó chấp nhận; dường như phát triển đô thị mang lại lợi ích cho một nhóm người này thì lại lấy đi lợi ích của nhóm người khác tại khu vực nông thôn. 
 Khi quá trình đô thị hóa đi vào giai đoạn ổn định, đô thị phải coi nông thôn là một thị trường tiềm năng về hàng tiêu dùng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp; Nông thôn phải coi đô thị là một thị trường tiềm năng về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Văn hoá nông thôn truyền thống nhờ yếu tố đô thị mà thay đổi; Văn hoá đô thị (chủ yếu là ngoại lai) nhờ văn hoá nông thôn truyền thống mà chắt lọc lại được cái của riêng mình. 

2.2.10  Những vấn đề về bảo tồn, phát triển văn hoá truyền thống tại khu vực nông thôn

Việt Nam và nông thôn Việt Nam hiện đang trong quá trình chuyển đổi toàn diện từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.
Sự đổi mới trong kinh tế kéo theo sự thay đổi sâu sắc bản thân xã hội nông thôn, thể hiện trước hết ở: 
- Đời sống người dân tại khu vực nông thôn được cải thiện. Qua đó các sinh hoạt công đồng mang tính truyền thống được khôi phục lại, nhiều công trình tôn giáo tín ngưỡng được xây dựng; 

- Sự phân hoá giàu nghèo về mức thu nhập, mức sống và trình độ phát trỉên; 

- Mẫu thuẫn nảy sinh giữa văn hoá truyền thống và văn hoá ngoại lai từ khu vực đô thị. 

2.2.11  Những vấn đề về môi trường và phát triển bền vững tại các điểm dân cư nông thôn
1) Những vấn đề về môi trường tại các điểm dân cư nông thôn
Những vấn đề về môi trường lớn nhất hiện nay tại khu vực nông thôn bao gồm:

- Sự thay đổi trên một quy mô lớn tài nguyên đất từ nông nghiệp sang đất đô thị;

- Sự ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và không khí do chất thải từ các hoạt động công nghiệp tại đầu nguồn và ngay tại khu vực nông thôn; do sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ và phân bón vô cơ;
- Đất đai bị khai thác cạn kiệt do sự dụng không hiệu quả;
- Hệ sinh thái nông thôn dần bị mất đi và không thể tái tạo...
2) Phát triển bền vững tại khu vực nông thôn

a) Khái niệm về phát triển bền vững

Việt Nam mong muốn phát triển nhanh và bền vững không chỉ tại khu vực đô thị và cả khu vực nông thôn. 

Phát triển bền vững là định nghĩa của Uỷ ban Thế giới về Môi trường và Phát triển WCED (World Commission on Environment and Development): “Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm thương tổn đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Nội dung cơ bản của định nghĩa này gồm các vấn đề: Kích thích tăng trưởng; Khuyến khích tăng chất lượng của tăng trưởng; Đáp ứng các nhu cầu cốt yếu về việc làm, lương thực, năng lượng, nước và vệ sinh; Bảo đảm một mức phát triển dân số bền vững; Bảo vệ và tăng cường cơ sở tài nguyên; Định hướng lại công nghệ và quản lý rủi ro; Tính đến các nhân tố môi trường và kinh tế trong việc ra quyết định; Định hướng lại các quan hệ kinh tế quốc tế; Thúc đấy phát triển trên cơ sở có sự tham gia của đa số các tầng lớp nhân dân.

b) Phát triển bền vững tại khu vực nông thôn: 
- Mục tiêu và cũng là động lực phát triển nông thôn bền vững là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xét trên cả khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, nông dân phải là nhân vật trung tâm, người được hưởng lợi trước tiên từ những thành quả của quá trình phát triển. 
- Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, để phát triển bền vững cần đảm bảo được các yêu cầu: Chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trước hết là đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời sản phẩm nông nghiệp phải đa dạng, có hàm lượng công nghệ cao; Giá cả nông sản hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu; Khối lượng nông sản phải có quy mô đủ lớn theo yêu cầu thị trường về cả chất lượng và thời gian cung ứng. 
- Phải coi quá trình đô thị hóa tại khu vực nông thôn là cơ hội cho phép xóa bỏ dần cách biệt giữa thành thị và nông thôn. Khu vực huyện nông thôn, không chỉ có một trung tâm (khu vực đô thị) là huyện lỵ, mà còn có nhiều trung tâm (khu vực đô thị khác) được kết nối với nhau, tạo thành các hành lang kinh tế...
2.3 MÔ HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN   

2.3.1 Mô hình kinh tế - xã hội truyền thống đang dần thay đổi
Đến những năm gần đây, nông thôn Việt Nam vẫn được hiểu là khu vực dân cư sinh sống dựa trên hoạt động nông nghiệp. Thích ứng với hoạt động nông nghiệp là kiểu tổ chức sinh hoạt đặc thù của dân cư với đơn vị kinh tế cơ sở là các hộ gia đình. Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống Việt Nam là: Hộ gia đình- thôn (làng) - xã - Nhà nước ( quốc gia).

Đã từ lâu, kinh tế hộ gia đình (kinh tế tiểu nông) và sự tiến triển của nó là nội dung cơ bản của kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam và xã hội Việt Nam.
Sự thay đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp tác với biểu hiện cụ thể là quá trình đô thị hóa và văn hóa công nghiệp – đô thị đã tác động lên tất cả các mặt, tác động toàn diện lên mô hình kinh tế- xã hội nông thôn. Nông thôn không chỉ thu hẹp về diện tích mà còn thay đổi ngay cả bên trong nó, thay đổi cấu trúc của các hộ gia đình, làng xã.

Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nông thôn; thanh niên sau khi đi học, đi làm trong các khu đô thị trở về khu vực nông thôn và internet từng ngày làm thay đổi quan niệm sống, tư duy và mối quan hệ xã hội truyền thống tại khu vực nông thôn. 

Chỉ còn lại khung cảnh chung, không gian nông thôn truyền thống đã thay đổi, thay đổi một cách tất yếu:

- Nhiều hộ gia đình với mô hình ở, sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống đã chuyển sang các mô hình ở kết hợp dịch vụ, tập trung lại tạo thành các khu vực đô thị ngay trong lòng nông thôn;
- Trong khu vực nông thôn xuất hiện các khu vực dịch vụ mà trước đây nông thôn chưa từng có; xuất hiện các cụm công nghiệp (CN), khu du lịch; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong nông thôn dần tăng lên. 
2.3.2 Quan điểm mới về mô hình kinh tế - xã hội và mô hình không gian tại nông thôn

1) Những vấn đề có liên quan đến việc thể chế (chủ chương, luật lệ, chính sách..) và các mô hình không gian hiện có tại khu vực nông thôn

Rõ ràng có một mối quan hệ giữa thể chế, chính sách và các mô hình phát triển (mô hình kinh tế - xã hội và mô hình không gian).

Thể chế và chính sách phát triển tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) đã có, tuy nhiên việc thực hiện các thể chế và chính sách này chưa thực sự hiệu quả. VN vẫn là nước đang phát triển, mà chủ yếu rơi vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân với tỷ trọng dân số chiếm đến hơn 79%.

Cứ cho rằng các thể chế, chính sách phát triển nông nghiệp ban hành hiện nay là hoàn toàn đúng hướng, nó phối hợp được các mong muốn (mục tiêu) phát triển và kích thích các bên (Chính phủ, người dân, nhà đầu tư) hướng tới lợi ích chung tăng trưởng dựa trên khát vọng về tiến bộ công nghệ, trình độ tổ chức và tính hiệu quả của các quy mô (phạm vi tác động) của các thể chế. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Các thể chế, chính sách này phải có các mô hình kinh tế - xã hội và mô hình không gian tương thích vừa để áp dụng vừa để điều chỉnh các thể chế, thúc đẩy sự tiến bộ.

Dường như các mô hình phát triển các khu công nghiệp (KCN) và đô thị thành công hơn so với các mô hình phát triển nông nghiệp hiện có. 

Mô hình các khu đô thị, KCN do có hình mẫu của nước ngoài, có khả năng thu hút được các nhà đầu tư, có trình độ tổ chức cao hơn và có khả năng sử dụng công nghệ tiến bộ hơn nên đã thành công. Người dân ở đô thị có mức thu nhập cao hơn, đời sống tốt hợn và đô thị đóng góp thu nhập quốc gia nhiều hơn so với nông nghiệp mặc dù sử dụng ít quỹ đất hơn...

Và đáng chú ý hơn, là tại khu vực đô thị, khái niệm “chúng ta”cũng rộng hơn khái niệm “làng ta”, “họ ta” tại khu vực nông thôn, qua đó tạo lập nên một nền văn hoá mới, phù hợp với sự mở cửa với thế giới bên ngoài. “Phép vua còn thua lệ làng”, “cha chung không ai khóc” – các thể chế, chính sách phát triển khó vào hơn tại khu vực nông thôn.

Thể chế hiện nay là sự kết hợp giữa Nhà nước và thị trường, đang chuyển hẳn từ  cơ chế xin cho sang quy hoạch phát triển mang tính hiệu quả của thị trường. Tại khu vực nông thôn, do còn nghèo nên cơ chế xin cho, trông chờ vào trung ương, vào tỉnh rất rõ. 
Điều cơ bản là phải tạo ra thể chế cho phép các dòng vốn đổ vào khu vực nông thôn, tương tự như đổ vào khu vực đô thị. Và cần phải có không gian thích ứng để phục vụ cho mục tiêu này. 

Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để thu hút được vốn đầu tư vào khu vực nông thôn:

Nhu cầu của khu vực nông thôn (trước hết là nhu cầu về hàng tiêu dùng của số lượng lớn hàng chục triệu người) chính là động lực. Ngoài ra còn phải có các điều kiện cần thiết về: Văn hoá giao tiếp, quản lý nhằm thu hút các nhà đầu tư đến xây dựng kết cấu hạ tầng, doanh nhân đến đầu tư xây dựng các công trình...

2) Cần thiết phải xây dựng mô hình nông thôn mới hỗ trợ các mô hình nông thôn hiện có.

Hiện tại đang xảy ra kịch bản: Đô thị cứ phát triển, mở rộng và xâm lấn dần khu vực nông thôn; Nông thôn phát triển theo kiểu: thể chế mới (chủ trương, đường lối...) và mô hình không gian cũ (làng, xã) với kinh tế tiểu nông và chờ khu vực đô thị phát triển lan đến. Kết quả của mô hình này trong thực tế hiện đã rõ: Khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và đô thị ngày càng lớn, di dân từ nông thôn ra thành thị.... Nông thôn trở thành khu vực mặt sau của quốc gia. 

Phải có kịch bản khác cho khu vực nông thôn. Về cơ bản, các nhà quản lý mong muốn vừa đẩy nhanh cải cách song lại an toàn (về xã hội). Do vậy tại khu vực nông thôn (với diện tích và quy mô dân số lớn trong cả nước), quá trình thay đổi là quá trình tạo lập dần các thể chế tiến bộ (như trong các khu vực đô thị), cho phép giảm bớt chênh lệch giữa cung và cầu, qua việc thu hút dòng vốn đầu tư, lan truyền tri thức công nghệ, kích thích thay đổi, sáng tạo, dần hình thành văn hoá mới. 
4) Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện tại bằng con đường nào?

a) Mở rộng hệ thống đô thị để thu hẹp lại khu vực nông thôn

- Trong khoảng 20 năm trở lại đây, các đô thị của Việt Nam được đầu tư xây dựng bằng cả 100 năm trước cộng lại. Đây là mô hình kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế; Tại đây thu nhập bình quân trên đầu người tăng nhanh chóng, xuất hiện nhiều nhu cầu mới về nhà ở và nhu cầu mới về dịch vụ, đồng lực cho việc phát triển các nguồn cung, hình thành thị trường bất động sản và các hoạt động kinh tế tiêu dùng. 

- Việc mở rộng các đô thị và xây dựng thêm các đô thị mới qua đó thu hẹp các khu vực nông thôn kém phát triển là một cách giải quyết được lựa chọn chủ yếu hiện này. Tuy nhiên, dự kiến đến năm 2010, mới chỉ có khoảng 40-60% dân số sống trong khu vực đô thị, còn khoảng một nửa dân số vẫn thuộc khu vực phát triển thấp. 

b) Xây dựng phát triển các xã

- Xã là mô hình kinh tế - xã hội của nền kinh tế nông nghiệp. Hiện tại, do nguồn vốn hạn hẹp, chỉ đủ cho các xã đầu tư cho việc giảm nghèo, cao hơn là giảm nghèo bền vững. 

d) Có một cách nhìn nhận khác về mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn:

Mô hình: huyện lỵ – xã hiện nay chưa thật sự có khả năng thúc đẩy phát triển nông thôn, hay nói cách khác là không tại ra nhu cầu- động lực phát triển.

- Huyện lỵ: Trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của một huyện- thị trấn, là đô thị loại 4 hoặc 5 với quy mô dân số khoảng 3-5 vạn người. Theo cấu trúc thông thường của một đô thị, hệ thống các công trình dịch vụ đô thị (cấp thường xuyên với bán kính phục vụ khoảng 400m và không thường xuyên với bán kính phục vụ khoảng 1,5km). Một huyện của vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ có từ 1 đến 2 thị trấn. Cho dù khi thiét kế quy hoạch xây dựng, việc tính toán nhu cầu hệ thống công trình dịch vụ đô thị (cấp đô thị) cho cả dân số các xã có liên quan, nhưng do khoảng cách các xã đến các thị trấn quá xa nên nguời dân không thể tiếp cận về dịch vụ văn hoá, giải trí, hàng hoá tiêu dùng cấp cao...

- Xã: thường có quy mô khoảng 1 vạn dân (tương đương với một đơn vị ở - phường trong đô thị). Tại đây chủ yếu có hệ thống công trình dịch vụ cấp đơn vị ở (đáp ứng nhu cầu thường xuyên). Trong đô thị, các đơn vị ở thường gắn liền với khu trung tâm của đô thị. Tại huyện, các xã nằm cách quá xa trung tâm. Khi nền kinh tế còn chưa phát triển, hoạt động kinh tế - xã hội, văn hoá tại huyện lỵ và tại xã không có nhiều khác biệt. Hiện tại đây có thể là một trong những nguyên nhân chủ yếu cho việc phát triển kém tại khu vực nông thôn:

. Tại khu vực xã, thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí mang tính xã hội cao (rạp chiếu bóng, câu lạc bộ....); thiếu môi trường cho hoạt động của thanh niên. Hậu quả là thanh niên khi đi học, đi làm ra đô thị thường không quay trờ về phục vụ quê hương. Tại khu vực nông thôn thiếu nguồn nhân lực được đào tạo. 

. Tại khu vực các xã, kinh tế tiêu dùng kém phát triển. Các hàng hoá chủ yếu là loại hàng hoá rẻ tiền, chất lượng thấp. Hậu quả là không tạo ra được nhu cầu mới cho người dân. Người dân không có động lực làm ra nhiều tiền, không thật sự đầu tư để phát triển sản xuất. Tại đây tư duy theo kiểu tự cung, tự cấp còn nặng nề.

. Do cách quá xa các khu vực phát triển (khu vực đô thị) người dân thiếu thông tin, tri thức và động lực để phát triển..

Việc phát triển các trung tâm tiểu vùng là một khả năng đưa mô hình kinh tế - xã hội tiên tiến – đô thị từng bước vào khu vực nông thôn. 
2.3.3 Mô hình kinh tế - xã hội mới tại khu vực nông thôn: Trung tâm tiểu vùng
1) Khái niệm về mô hình trung tâm tiểu vùng (TTTV): 

a) TTTV là không gian chuyển tiếp giữa các khu vực phát triển cao là đô thị và khu vực hiện đang phát triển thấp là các làng xã.

Có quan niệm cho rằng, cần đầu tư tập trung trước hết vao khu vực đô thị, sau đó sự phát triển sẽ “ thấm dần” vào khu vực nông thôn. Nhưng chỉ có các làng xã kề gần với khu vực đô thị là được hưởng ưu thế của mô hình này. Còn các làng xã khác do ở quá xa nên mức độ “thấm” lại phải chờ thời gian. Ngược lại, mô hình đầu tư phát triển cho từng làng xã do khả năng đầu tư có hạn nên vốn đầu tư bị phân tán, chỉ giải quyết được các nhu cầu tối thiểu như: đường, trường, trạm , trại, không đủ khả năng thành một mô hình kinh tế - xã hội đồng bộ. Thay vì chỉ tập trung phát triển đô thị hoặc đầu tư phân tán trong các làng xã, mô hình TTTV cho phép đầu tư tập trung hơn. Tại đây có đồng bộ các hoạt động dịch vụ kinh tế - xã hội, tuy quy mô không bằng khu vực đô thị song hơn hẳn so với các dịch vụ kinh tế - xã hội tại từng thôn xã. 

b) Trung tâm tiểu vùng là mô hình kinh tế - xã hội tại khu vực nông thôn, được hình thành trên cơ sở là điểm chuyển tiếp giữa các khu vực đô thị và các làng xã, mô hình này cho phép : 

- Cung cấp việc làm với số lượng lớn và với thu nhập hấp dẫn cho người lao động tại khu vực nông thôn tại các cụm CN nông thôn, các khu vực thương mại dịch vụ và các công trình phục vụ đô thị.

- Thúc đẩy kinh tế tiêu dùng, đáp ứng trước hết các nhu cầu dịch vụ không thường xuyên, tạo ra động lực phát triển mới tại khu vực nông thôn; Các hoạt động dịch vụ tại đây đủ lớn cho phép tạo ra các nhu cầu tiêu thụ và nhu cầu sản xuất hay nhu cầu phát triển tại khu vực nông thôn mà không ỷ lại sự phát triển từ bên ngoài. Nó chính là động lực cho việc phát triển bằng nguồn nội lực thông qua quan hệ: Nhu cầu - Phải sản xuất để có tiền thỏa mãn nhu cầu- Phát triển - Nhu cầu cao hơn - Sản xuất có hiệu quả hơn và quy mô lớn hơn. Các dịch vụ kinh tế và xã hội ngày một cải thiện hơn trong TTTVlà phương tiện để thực hiện quá trình này. TTTV là không gian cho hoạt động thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu mua bán không thường xuyên của người nông dân. Hiện nay trong làng xã người dân mới chỉ được đáp ứng nhu cầu về mua bán hàng ngày. Những nhu cầu mua bán không thường xuyên phải đến khu vực đô thị huyện lỵ. Các dịch vụ thương mại phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp trong các TTTVgiúp cho người dân giảm thời gian đi lại và làm tăng thêm nhu cầu tiêu dùng, dần xóa bỏ lối sống theo kiểu tự cung, tự cấp. Hiện nay công trình phục vụ vui chơi giải trí cho tầng lớp thanh niên nông thôn hầu như không có hoặc có tại khu vực đô thị song lại cách các điểm dân cư quá xa... Điểm Bưu điện - Văn hóa chỉ có khả năng đáp ứng một phần nhỏ các nhu cầu. TTTV không chỉ đáp ứng nhu cầu về việc làm cho thanh niên mà là nơi họ có thể đến sau thời gian làm việc để vui chơi với nhiều loại hình đa dạng và làm quen với lối sống của tương lai - lối sống đô thị. TTTV là nơi bố trí trường phổ thông trung học, trường dạy nghề, phòng khám đa khoa cho một vài cụm xã mà hiện nay đang còn rất thiếu.

- TTTV là cơ sở quan trọng kích thích sự phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hóa qua việc tạo ra các điều kiện về thị trưòng, thu hút việc làm phi nông nghiệp và thúc đẩy nhanh hơn quá trình tích tụ ruộng đất. Sản phẩm công nghiệp của Việt Nam trong những năm tới không chỉ hướng về xuất khẩu mà còn phải mở mang thị trường trong nước, trước hết là khu vực nông thôn. Đây là thị trường rộng lớn với số dân cư đông và không đòi hỏi quá cao về chất lượng sản phẩm nên phù hợp với trình độ sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. TTDVNT là không gian cho để mở thị trường tiêu thụ tại khu vực nông thôn.

- TTTV cung cấp các không gian để bố trí tập trung hoạt động tiểu thủ công nghiệp,  XNCN thu gom và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Về phương diện này TTDVNT bao hàm nội dung của mô hình kinh tế cụm CN nông thôn. Việc tập trung các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp cho phép hình thành một khu vực đủ lớn thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất cũng như quản lý về môi trường. TTTV bổ sung và hoàn thiện thêm mô hình làng sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Nó có thể liên kết các làng nghề truyền thống thành một khu vực sản xuất có quy mô lớn hơn, được hỗ trợ bởi các hoạt động dịch vụ mới tại khu thương mại giao dịch trong TTTV. TTTV là khu vực tập trung buôn bán hàng nông sản với hệ thống bảo quản, vận chuyển và chế biến hàng nông sản, nơi tiêu thụ hàng nông sản với giá cạnh tranh hợp lý đối với cả người mua và người bán. Tại đây bố trí công trình phục vụ đô thị như công trình giết mổ gia súc, chợ buôn bán rau quả mà hiện nay đang bố trí tự phát, không đóng góp tích cực vào sự phát triển nông thôn mà còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường. Hỗ trợ cho các cụm công nghiệp nông thôn (thu gom, chế biến các sản phẩm nông nghiệp), trước hết là nhà ở và dịch vụ cho công nhân tạo thành mô hình phát triển tương tự như các đô thị;
- Hình thành các khu vực có thị trường bất động sản, tuy không bằng đô thị song hơn hắn khu vực làng xã;

- Tạo điều kiện từng bước san bằng sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, tạo việc làm và môi trường sống mới cho nông thôn, giảm sự dịch cư vào khu vực đô thị. 

- Là cửa ngõ thu hút đầu tư từ bên ngoài vào khu vực nông thôn. TTTV không chỉ là tiền đề cho phát huy nội lực ở khu vực nông thôn mà còn có khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư khác từ bên ngoài. Nó có vai trò như khu kinh tế mở của một  nước đang phát triển hướng tới các nước phát triển để tiếp nhận nguồn vốn đầu tư, công nghệ, thông tin và tiến bộ xã hội. Xét về phương diện này mô hình TTDVNT có ưu thế hơn hẳn các mô hình kinh tế khác. Các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, không kể từ nhà nước, vào khu khu vực nông thôn có thể gồm:

. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở thu gom và chế biến sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị và xuất khẩu do tiềm năng sản xuất nông nghiệp của khu vực

. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các bán sản phẩm hoặc sản phẩm tiểu thủ công nghiệp để tiêu thụ do ưu thế về lao động, ví dụ như đồ gốm, gỗ , khảm....

. Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, nơi tiêu thụ hàng hóa tại khu vực nông thôn.

. Nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà nghỉ cuối tuần của cư dân đô thị.

c) Trung tâm tiểu vùng, là trung tâm (địa lý, kinh tế - xã hội) của một khu vực 3 – 5 xã, đảm bảo bán kính phục vụ và liên hệ hợp lý. 
Tại đây bố trí nhà ở theo dạng đô thị ở, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các hộ dân phi nông nghiệp. TTTV là hạt nhân của các đô thị trong tưong lai. 

d) Đây là mô hình kinh tế - xã hội đã từng bước hình thành trong thực tế dưới nhiều tên gọi khác nhau, song chưa được chính thức thừa nhận do chưa được nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm. 

Tóm lại: TTTV là mô hình kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và lâu dài ở nông thôn; Cho phép lồng ghép nhiều chương trình phát triển nông thôn; Tạo điều kiện cho việc phát huy nội lực và thu hút đầu tư; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; Có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu của nhà nước, nhà đầu tư và người dân địa phướng; đảm bảo được điều kiện vệ sinh môi trường; là cơ sở cho quá trình đô thị hóa tại khu vực nông thôn. 

2) Quan điểm, nguyên tắc xây dựng mô hình kinh tế - xã hội trung tâm tiểu vùng: 
a) Mô hình trung tâm tiểu vùng là mô hình hạn chế đến mức cao nhất vai trò cân đối “xin – cho” sang quy hoạch phát triển, 

Mô hình này được tạo lập nhằm thu hút hút những nhà đầu tư đến xây dựng kết cấu hạ tầng, doanh nhân đến xây nhà máy, và dân cư ( thanh niên) thay vì ra các khu vực đô thị, đến đây làm việc, sinh sống, gây dựng gia đình, tìm cơ hội giáo dục tốt hơn cho con cái. 

Mô hình cho phép giảm bớt sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của người dân.

b) Đây là mô hình đầu tư vào vốn con người, để phát triển dựa trên vốn con người.

Khi không có việc làm với thu hoạch hấp dẫn, khi không có hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí phù hợp (hiện tại nơi có các dịch vụ đô thị này tại các huyện lỵ cách xa các xã 10-15km).., thanh niên sẽ bỏ làng xóm ra thành phố. Họ đến thành phố lập nghiệp và gây dựng gia đình ở đó. Nông thôn sẽ chỉ còn lại những người già. 

Mô hình trung tâm tiểu vùng không chỉ cung cấp việc làm phi nông nghiệp cho thanh niên mà còn là nơi cung cấp các dịch vụ tiêu dùng, vui chơi giải trí hiện đại, đa dạng cho thanh niên. Thanh niên (được đào tạo) ở lại nông thôn, nông thôn sẽ phát triển. Tại đó cũng có môi trường cho phép kích thích sáng tạo, lan truyền tri thức công nghệ, khác hẳn với môi trường truyền thống (chủ yếu tôn trọng kinh nghiệm) tại làng xã. 

c) Mô hình tạo điều kiện cho việc liên kết về phía các đầu vào và các đầu ra hay nói cách khác là có khả năng thu hút đầu tư:

Với quy mô dân số 1 xã khoảng 1 vạn người và với diện tích đất canh tác hạn hẹp, khó có thể thu hút được đầu tư. Với quy mô đất đai và dân cư của một tiểu vùng, thị trường tăng gấp tăng gấp 3- 5 lần, cơ hội thu hút đầu vào, hay đầu tư sẽ tăng lên. 

Sự xuất hiện các cụm CN chế biến các sản phẩm nông nghiệp, khai thác và chế biết vật liệu xây dựng, các XNCN sử dụng nhiều lao động thủ công; các trung tâm bán buôn...sẽ xuất hiện một thị trường lớn các nhu cầu về vật tư - thiết bị cho lắp ráp, logictis và các dịch vụ trung gian, như tài chính, kế toán, bảo hiểm... được mở ra. Quá trình này được gọi là “liên kết về phía các đầu vào” (backward linkages).

Các nguồn vốn đầu tư xây dựng hay các liên kết đầu vào cơ bản tại trung tâm tiểu vùng gồm: 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp khác thác tài nguyên, thu gom và chế biến sản phẩm nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm do tận dụng lao động địa phương...)

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, nơi tiêu thụ hàng hóa tại khu vực nông thôn.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà nghỉ cuối tuần của cư dân đô thị.

Khi càng xuất hiện nhiều các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển hơn, người dân có thu nhập cao hơn dẫn đến nhu cầu cao hơn, thi có khả năng dẫn tới hiệu ứng, xuất hiện ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư do hoạt động có hiệu quả hơn (chi phí hạ tầng kỹ thuật giảm, lợi nhuận tăng). Điều này gọi là “liên kết về phía các đầu ra” (forward linkages). 
Như vậy một khu vực được coi là phát triển phải thể hiện rõ được cả hai quá trình này. Nếu quá trình thứ hai chững lại, hay quy mô không thể nhân rộng hơn trong tương lai, có thể mô hình đã rơi vào bẫy của tăng trưởng trung bình, không bền vững. 

Khi người dân có thu nhập, đến một ngưỡng nào đó, sẽ xuất hiện các nhu cầu với quy mô lớn về bất động sản, thị trường bất động sản sẽ hình thành và có khả năng lan toả ra các khu vực lân cận. Đến một thời điểm nào đó, nhu cầu mở rộng là tất yếu, trung tâm tiểu vùng trở thành đô thị. 
d) Mô hình này không loại trừ các mô hình truyền thống hay các chương trình phát triển nông thôn đã có, nó hoàn toàn hội nhập và cùng phát triển.

e) Mô hình này không chỉ đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, quản lý nhà nước mà có khả năng chuyển đổi đề nhân rộng.

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc sàng lọc, xây dựng các chuẩn mực, kiểm soát mô hình thông qua các thể chế thích hợp. 

Nguời dân địa phương thông qua các tổ chức đại diện (Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hôi Doanh nghiệp trẻ...) được lựa chọn mô hình và tham gia trực tiếp vào việc đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành. 

Một trung tâm tiểu vùng sẽ có ít ý nghĩa, nhưng nhiều trung tâm tiểu vùng đến một quy mô nhất định sẽ làm thay đổi tích cực hoạt động kinh tế - xã hội tại khu vực nông thôn. 

Khi kinh tế tại đây phát triển, sẽ có điều kiện để tạo lập mạng lưới an sinh xã hội có hiệu quả và chất lượng, hình thành thêm nhiều lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp mới. Và qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển nền kinh tế công nghiệp và từng bước hội nhập vào nền kinh tế tri thức của đất nước. 

Khi nhân rộng các mô hình thích hợp (về thể chế, về không gian, về khả năng tham gia của người dân và quản lý địa phương) sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Đến quy mô và phân bố nhất định sẽ dần tạo ra mạng lưới (mang tích tích cực và tiến bộ của đô thị: mạng lưới an sinh xã hội – an ninh trật tự công cộng bệnh viện, trường dạy nghề và các lĩnh vực dịch vụ khác..) kết hợp với mạng lưới làng xã hiện có hình thành nên một thể chế với hệ thống không gian mới. Nông thôn sẽ dần có các đặc trưng của khu vực đô thị: sự phát triển dựa trên vốn về con người (chứ không phải đất đai), hay nói cách khác là dựa trên tiến bộ về khoa học công nghệ và tổ chức hay tri thức, qua đó làm tăng hiệu quả sử dụng đất nhiều lần. 

f) Tôn trọng và giữ gìn lợi ích của người dân

Giữ gìn lợi ích của người dân sẽ làm dễ dàng cho tiến trình tái cấu trúc các thể chế và cao hơn nữa hình thành nên niềm tin và văn hoá mới dựa trên kích thích sáng tạo, lan truyền công nghệ và phát triển bền vững.

Mô hình TTTV không làm mất đi quyền lợi của người dân địa phương hiện có.

Ngược lại, có thể ví mô hình nông thôn mới (TT dịch vụ nông thôn) như cánh cửa của khu vực nông thôn mở ra khu vực đô thị tiếp nhận nguồn vốn, cái mới (đặc biệt về trình độ quản lý, khả năng liên kết, phối hợp giữa các cá nhân, tổ chức) của khu vực đô thị. Nó mở ra cơ hội thật sự cho người nông dân “ly nông bất ly hưong”, cơ hội cho thanh niên, trí thức, doanh nhân tại khu vực nông thôn tìm kiếm cơ hội sáng tạo và kinh doanh trên quê hương mình.

g) Mô hình mới phải có khả năng hội nhập về thể chế hay mô hình thể chế kết hợp giữa đô thị và nông thôn

Mối liên kết giữa khu vực đô thị và nông thôn có vai trò hết sức quan trọng. Và cần thiết phải xuất hiện giữa mối liên kết đó một điểm nối – Trung tâm tiểu vùng, có thiết chế không hẳn là đô thị, nhưng chắc chắn không còn là nông thôn nữa để giúp chuyển dần từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, là hình mẫu để người dân xem xét, từ đó tạo ra sự đồng thuận và trực tiếp xây dựng mô hình đó trên quê hương mình.
Trong mối quan hệ này, cả nông thôn và thành thị đều có lợi, không chỉ trên bình diện quốc gia mà còn cả quyền lợi của địa phương và của cộng đồng dân cư.
3) Quan điểm về trung tâm tiểu vùng theo hệ thống định cư:

Trung tâm tiểu vùng là một hệ thống định cư, chưa phải là một đô thị, song cũng không phải là làng xã:

a) Là một khu vực được tổ chức một cách toàn diện về kinh tế, xã hội và sinh thái; là một hệ thống định cư mang tính cộng đồng. Các sinh hoạt cộng đồng tạo nên bản sắc văn hóa của làng xã được gìn giữ bảo tồn và được làm phong phú thêm bởi các sinh hoạt cộng đồng mang tính đô thị. Tuy nhiên giai đoạn đầu vấn đề các hoạt động kinh tế dịch vụ và công nghiệp được đặc biệt ưu tiên;
b) Trung tâm tiểu vùng là khu dân cư, dịch vụ đô thị và cụm công nghiệp;
c) Trung tâm tiểu vùng được thiết kế theo cách thiết kế đô thị, tương tự như đơn vị phát triển trong đô thị với đặc điểm:

- Có ranh giới địa lý xác định;

- Việc sử dụng đất được phân tách thành các khu vực chức năng nhất định như: Khu dân dụng ( đất ở, đất công trình dịch vụ công cộng, đất cây xanh..) và ngoài dân dụng ( đất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật..); Chỉ tiêu các khu chức năng được xác định như của đô thị với số dân tính toán  bao gồm cả dân cư tiểu vùng;
- Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ;
- Hình thức kiến trúc phải tạo ra nội dung và sức sống của đô thị trong khu vực;
- Có khả năng phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái;
d) Về lâu dài, khi được đầu tư xây dựng trung tâm tiểu vùng có thể đạt được đô thị loại V. 

43) Quy mô dân số và đất đai trung tâm tiểu vùng
a) Khái niệm về “ đơn vị phát triển”:

Đơn vị phát triển được hiểu là là một khu vực có khả năng phát triển tương đối độc lập, thuận tiện cho việc tính toán các nhu cầu về hệ thống hạ tầng xã hội cũng như thuận tiện cho việc tổ chức quản lý xã hội.

Tại khu vực đô thị, đơn vị phát triển là đơn vị ở với hệ thống hạ tầng dịch vụ đô thị tương đối độc lập, thuận tiện cho việc tính toán đất đai, kiểm soát phát triển (trường tiểu học, truờng THCS, nhà trẻ, chợ...) có quy mô khoảng 0,7- 1 vạn dân và phù hợp với cấp quản lý hành chính là phường. 

Với quy mô khoảng 0,7- 1 vạn dân, quy mô đất đai của một đơn vị phát triển khoảng 40-60ha. Quy mô này phù hợp với xu hướng “đơn vị phát triển với bán kính có thể đi bộ được. 

Con người đi bộ với cảm giác thoải mái trong khoảng thời gian tối đa 8 phút, tương đương với khoảng cách xa nhất 500m. Như vậy một đơn vị phát triển có quy mô khoảng 40-60ha có thể đáp ứng được xu hướng này.

Tại khu vực nông thôn, đơn vị phát triển là xã với hệ thống hạ tầng dịch vụ tương tự như đơn vị ở: trường tiểu học, THCS, nhà trẻ, chợ...

Trung tâm tiểu vùng phải đạt tối thiểu là một đơn vị phát triển để đảm bảo tính hoạt động tương đối độc lập của trung tâm. Như vậy trung tâm tiểu vùng có quy mô dân số khoảng 0,7 – 1 vạn người. Tại đây có các công trình dịch vụ (thường xuyên) phục vụ cho chính bản thân dân cư sống trong trung tâm tiểu vùng như trường tiểu học, THCS, nhà trẻ....
b) Quy mô dân số và cơ cấu lao động tại trung tâm tiểu vùng

- Trung tâm tiểu vùng được xây dựng trong phạm vi 3-5 xã. Với quy mô dân số mỗi xã khoảng 1 vạn người, tiểu vùng có quy mô dân số khoảng 3-4 vạn người. Với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm khoảng 1,2 %, đến năm 2020, số lượng dân cư sống trong tiểu vùng 3- 5 xã tại khu vực nông thôn (bao gồm cả trung tâm tiểu vùng) vào khoảng 4-5 vạn người. 
- Căn cứ theo quy mô dân cư của một đơn vị phát triển tương đương với một đơn vị ở khoảng 0,7 đến 1 vạn người. Quy mô của dân số của của Trung tâm tiểu vùng dự kiến khoảng 0,7- 1 vạn người, chủ yếu đáp ứng nhu cầu tăng về dân số và việc dịch cư trong vùng, từ các điểm dân cư nông thôn sang khu vực có điều kiện phát triển cao hơn và là quy mô đủ lớn cho việc hình thành một đơn vị phát triển. 

- Cơ cấu lao động và việc làm tại trung tâm tiểu vùng phải gánh được tỷ trọng cơ cấu lao động và việc làm của cụm xã. Trong đó việc làm phi nông nghiệp sẽ tập trung chủ yếu tại TTTV. Cơ cấu lao động và cơ hội việc làm trong TTTV qua ví dụ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

	Loại lao động
	Cơ cấu lao động ( %)
	Số LĐ tương ứng
	Nơi cung cấp

	
	Trong toàn huyện (2010)
	Trong toàn huyện  (2020)
	Trong khu vực nông thôn (2010)
	Trong TTTV (2020)
	với quy mô trung bình của TTDVNT 5000 dân - 2500 LĐ
	cơ hội việc làm

	Nông nghiệp
	53,2
	20
	30
	10-15
	250-350
	

	Thương mại dịch vụ
	22,8
	45
	40
	50-55
	1200-1400
	Các công trình dịch vụ trong TTTV

	Công nghiệp,XD
	24%
	35
	30
	35-40
	850-1000
	CCN nông thôn, quy mô đến 20ha.


c) Quy mô đất đai trung tâm tiểu vùng

Đất đai trung tâm tiểu vùng bao gồm hai loại đất chính:

- Đất khu vực ngoài dân dụng - đất cụm CN, TTCN: có diện tích trung bình khoảng 20-30ha, tối đa không quá 50ha.

- Đất khu dân dụng: có quy mô như đất một đơn vị phát triển mở rộng với hệ thống các công trình dịch vụ phục vụ cho cả quy mô tiểu vùng. 
QUY MÔ ĐẤT ĐAI TRUNG TÂM TIỂU VÙNG

	TT
	Loại đất
	Chỉ tiêu m2/người


	Diện tích (ha)

	
	
	
	Với số dân 1 vạn người
	Với số dân 0,8 vạn người
	Với số dân 0,7 vạn người

	A
	Đất ngoài dân dụng
	 
	20
	20
	20

	1
	Đất cụm CN, TTCN
	 
	20
	20
	20

	2
	Đất ngoài dân dụng khác
	 
	 
	 
	 

	B
	Đất dân dụng
	 
	67,7
	54,1
	47,4

	1
	Đất XD công trình dịch vụ, CX tiểu vùng
	12,6
	12,6
	10,0
	8,8

	1.1
	Đất XD công trình dịch vụ tiểu vùng
	8,56
	8,56
	6,8
	6,0

	1.2
	Đất CX tiểu vùng
	4
	4
	3,2
	2,8

	2
	Đất trung tâm tiểu vùng
	 
	55,1
	44,08
	38,57

	2.1
	Đất XD công trình dịch vụ của TT
	3,1
	3,1
	2,48
	2,17

	2.2
	Đất CX của TT
	2
	2
	1,6
	1,4

	2.3
	Đất XD nhà ở
	37-47
	40
	32
	28

	2.4
	Đất giao thông và công trình đầu môi HTKT
	10
	10
	8
	7

	
	Tổng cộng
	 
	87,7
	74,1
	67,4


Như vậy với quy mô dân số khoảng 0,7- 1 vạn người và quy mô cụm CN khoảng 20 ha, thì trung tâm tiểu vùng có quy mô chiếm đất khoảng 70-90ha. 

3 CHƯƠNG II: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 
3.1 QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN   

Hệ thống mạng lưới điểm dân cư nông thôn gồm hai dạng cơ bản: a) Mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong khu vực ngoại thị tại các thị xã, thành phố và b) mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các huyện. 

3.1.1 Mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại khu vực ngoại thị tại các thị xã, thành phố

Mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại khu vực ngoại thị tương đương như các phường trong đô thị. Mỗi xã là một đơn vị phát triển tương đối độc lập và gắn kết với trung tâm của đô thị bằng:
- Về chức năng: Trung tâm đô thị cung cấp cho các xã dịch vụ không thường xuyên, trước hết là dịch vụ giáo dục, y tế và tiêu dùng; Khu vực các xã ngoại thị thường có vai trò là đất dự trữ mở rộng của đô thị. Trong tương lai khi đô thị mở rộng sẽ trở thành đơn vị ở (phường) của đô thị. 

- Về giao thông: Các xã ngoại thị thường liên kết với khu vực nội thị qua hệ thống giao thông liên vùng hoặc giao thông đối ngoại. 
3.1.2 Mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại huyện
1) Các dạng mạng lưới điểm dân cư nông thôn: Mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các huyện hiện nay có thể chia thành hai dạng:
a) Mạng lưới điểm dân cư nông thôn 2 cấp:

Mạng lưới điểm dân cư nông thôn có hai cấp, gồm: đô thị huyện lỵ và các xã. Đây là mô hình phổ biến hiện nay. Một huyện thường có khoảng 20-25 xã. Một số xã có khoảng cách đến huyện quá xa, thậm chí đến 20km, nên không đáp ứng được nhu cầu cung ứng các dịch vụ không thường xuyên từ huyện đến xã . 
b) Mạng lưới điểm dân cư nông thôn 3 cấp:

Mạng lưới điểm dân cư 3 cấp gồm: Đô thị huyện lỵ, trung tâm tiểu vùng cho cụm khoảng 3-5 xã và các xã. Đây là mô hình có khả năng giải quyêt được các vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay, trước hết là việc phát triển hệ thống dịch vụ sản xuất, khoa học công nghệ và tiêu dùng và xây dựng mô hình văn hoá mới tại khu vực nông thôn. 
2) Lựa chọn vị trí xây dựng trung tâm tiểu vùng:
a) Nguyên tắc chung về việc lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm tiểu vùng: 

Sự thành công của mô hình kinh tế - xã hội trung tâm tiểu vùng, phụ thuộc đáng kể vào việc lựa chọn địa điểm. Địa điểm đó về nguyên tắc phải đáp ứng được:

- Nhu cầu của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư từ bên ngoài, hay liên kết đầu vào, tạo lập được thị trường bất động sản, thu hồi được vốn của các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật;
- Khu vực có điều kiện thuận lợi về địa hình khu đất, độ lớn, hình dáng, cho phép bố trí tất cả các loại hình công trình dự kiến trong trung tâm tiểu vùng và có khả năng phát triển trong tương lai. Tại đây thuận lợi về giải toả đền bù, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kiểm soát lũ lụt, nhằm giảm chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó hệ thống giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng;
- Khu vực có vị trí đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ tới tất cả các điểm dân cư trong tiểu vùng và thuận tiện cho việc thu gom các sản phẩm nông nghiệp;
- Địa điểm đã tập trung một số công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (trong các cụm công nghiệp), chợ đầu mối;
- Có giao thông quan hệ thuận tiện với các đô thị tỉnh lỵ, huyện lỵ và các khu vực phát triển khác ở lân cận.

b) Các nhân tố có liên quan đến lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm tiểu vùng:

Với giả định là tại các địa điểm dự kiến xây dựng trung tâm tiểu vùng, chính sách, luật lệ (thể chế) của từng địa phương là tương tự như nhau, đều tạo điều kiện tốt nhất cho việc thu hút đầu tư...

Căn cứ trên đặc điểm của mô hình phát triển kinh tế - xã hội của trung tâm tiểu vùng, bao gồm cụm công nghiệp và cụm dân cư, dịch vụ đô thị, các nhân tố liên quan đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm tiểu vùng có thể chia thành các nhóm sau:

- Nhóm nhân tố liên quan đến mối quan hệ của địa điểm với các xã trong tiểu vùng, đô thị huyện lỵ, tỉnh lỵ và các khu vực phát triển khác ở lân cận, trong đó :

. Càng gần trung tâm địa lý của cụm xã bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nhằm đáp ứng bán kính phục vụ cho cụm xã và thuận tiện cho việc thu gom các sản phẩm nông nghiệp;
. Càng gần đô thị tỉnh lỵ, huyện lỵ và các khu vực phát triển khác ở lân cận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nhằm tận dụng các lợi thế về con người, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện về thị trường.

-  Nhóm nhân tố đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trước hết là:

. Hệ thống giao thông. Liên hệ giao thông tới các đô thị huyện lỵ, tỉnh lỵ và các khu vực phát triển khách ngoài tỉnh thuận lợi bao nhiêu, mô hình càng có hiệu quả bấy nhiêu.

. Hệ thống cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc.

- Nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm khu đất: Hạn chế di dân giải phóng mặt bằng; hạn chế việc san lấp, làm tăng chi phí đầu tư xây dựng. Hạn chế sử dụng đất canh tác, tận dụng đất gò, đồi, đất có năng suất trồng trọt kém.

- Nhóm nhân liên quan đến thị trường: Thị trường cung cấp nguyên vật liệu; thị trường bất động sản (liên quan đến giá đất)

- Nhóm nhân tố liên quan đến con người và văn hoá, xã hội địa phương (mức thu nhập, trình độ văn hoá, điều kiện văn hoá, xã hội địa phương...)

c) Vị trí xây dựng trung tâm tiểu vùng: Việc xác định vị trí trung tâm tiểu vùng có thể tiến hành theo trình tự sau:

- Xác định các cụm xã hay các tiểu vùng: 
. Quy mô khoảng 3-5 xã là một cụm xã hay tiểu vùng.

. Để tạo điều kiện cho việc quản lý, việc phân chia tiểu vùng thống nhất trong phạm vi huyện. 

. Vị trí các cụm công nghiệp hiện có và dự kiến là một cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn trung tâm tiểu vùng. Từ đây xác định ngược lại phạm vi tiểu vùng. 

. Các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh, liên huyện là vị trí thuận lợi cho việc bổ trí trung tâm tiểu vùng (các cụm CN hiện nay thường bố trí ven các trục đường này). Từ đây xác định ngược lại phạm vi tiểu vùng. 

. Điều chỉnh lại, cân đối lại phạm vi tiểu vùng trong phạm vi huyện để tránh cho việc tiểu vùng có quá nhiều xã hoặc có quá ít xã. 

-  Xác định vị trí xây dựng trung tâm tỉểu vùng:

. Trên cơ sở phạm vi của tiểu vùng, lựa chọn địa điểm bố trí trung tâm tiểu vùng.

. Trung tâm tiểu vùng về cơ bản bao gồm các cụm công nghiệp hiện có và đã dự kiến. 

. Khu vực có điều kiện thuận lợi về đền bù giải toả và có chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thấp.

. Kiểm tra lại bán kính phục vụ của trung tâm tiểu vùng với các xã trong tiểu vùng, hạn chế khoảng cách quá xa giữa trung tâm tiểu vùng với xã hay trung tâm xã. 

. Trong trường hợp có nhiều địa điểm để đánh giá, cần lựa chon phương pháp đánh giá phù hợp để đánh giá lựa chọn địa điểm tối ưu.
3) Quy hoạch mạng lưới trung tâm tiểu vùng:

a) Một huyện có nhiều trung tâm tiểu vùng, song các trung tâm này không phát triển đồng đều, do điều kiện phát triển tại từng cụm xã hết sức khác nhau.

 Các trung tâm tiểu vùng xây dựng trước tại địa điểm thuận lợi, sẽ là hình mẫu, động lực để phát triển các trung tâm tiểu vùng khác. Nhứng trung tâm tiểu vùng sau do có kinh nghiệm sẽ phát triển nhanh hơn. 

b) Các thị trấn huyện lỵ ban đầu có thể coi như một trung tâm tiểu vùng đã phát triển

Các thị trấn huyện lỵ hay đô thị huyện lỵ, được xây dựng và phát triển trong nhiều năm để đạt được quy mô, tính chất như các bản vẽ quy hoạch. Trong giai đoạn đầu, các đô thị này có thể coi như là một trung tâm tiểu vùng đã phát triển – trung tâm tiểu vùng hạt nhân, cùng nằm trong hệ thống mạng lưới trung tâm tiểu vùng. 

d) Huyện sẽ có trung tâm tiểu vùng và các xã phát triển xung quanh đô thị huyện lỵ và hệ thống giao thông liên kết hình thành theo dạng hướng tâm và vành đai.

e) Mối liên hệ phát triển giữa trung tâm tiểu vùng với đô thị huyện lỵ và  xã:

Khác hoàn toàn với đô thị, trung tâm tiểu vùng là một mô hình kinh tế - xã hội không thể tồn tại và phát triển độc lập. Chúng không thể tồn tại theo kiểu tự cung, tự cấp của các mô hình làng xã và cũng không thể tự phát triển khi thiếu sự tiếp sức về  quản lý, về thị trường, về thông tin, tri thức và nguồn vốn từ các trung tâm cấp cao hơn- đô thị. Xét theo phương diện này thì các trung tâm tiểu vùng càng bố trí gần đô thị bao nhiêu thì khả năng thành công càng lớn bấy nhiêu. Chúng chỉ có thể là mô hình kinh tế - xã hội độc lập (tương đối) khi phát triển, mở rộng thành mô hình đô thị.

Các trung tâm tiểu vùng cần phải được liên hệ với nhau qua đó tạo mối liên kết về thị trường, trao đổi thông tin và tiêu thụ sản phẩm. Các tuyến đường giao thống chính trong huyện cần phải nối liền các trung tâm tiểu vùng.

Trung tâm tiểu vùng được xây dựng không phải để thay thế trung tâm của các xã. Trung tâm  xã vẫn đóng vai trò là trung tâm hành chính, quản lý, văn hóa của xã, nơi cung cấp các dịch vụ hàng ngày như với bán kính phục vụ 400-500m. Các trung tâm xã cần được nối với trung tâm tiểu vùng và trung tâm huyện lỵ, bằng hệ thống giao thông thuận tiện qua đó có thể hỗ trợ nhau tạo thành một hệ thống không gian phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ trong toàn khu vực nông thôn.
3.2 PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 
3.2.1 Phân khu chức năng điểm dân cư nông thôn truyền thống 
Các điểm dân cư nông thôn của một xã gồm các khu chức năng chủ yếu sau:

- Khu ở (gồm nhà ở và  các  công trình phục vụ trong thôn, xóm);

- Khu trung tâm xã;

- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất;

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật của xã;

- Các công trình hạ tầng xã hội của xã;

- Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có);

- Khu dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...).
Việc bố cục các khu chức năng trong quy hoạch hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải đáp ứng các yêu cầu: 
- Tiết kiệm đất canh tác (hạn chế việc mở rộng khu dân cư đã có trên đất nông nghiệp);

- Thuận tiện cho giao thông đi lại, sản xuất, ăn, ở, nghỉ ngơi giải trí, sinh hoạt công cộng;

- Bảo vệ môi trường;

- Tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên để tạo nên bố cục không gian kiến trúc phù hợp với bản sắc từng vùng;

- Phù hợp với các đặc điểm cụ thể của khu vực về: vị trí và tính chất (vùng ven đô hay vùng sâu, vùng xa, khu dân cư lâu năm hay khu kinh tế mới...); ngành nghề kinh tế của địa phương và phong tục, tập quán, tín ngưỡng;
Đối với các điểm dân cư nông thôn hiện có, việc bố cục các khu vực chức năng chủ yếu là nội dung cải tạo, mở rộng, liên quan đến việc khớp nối đồng bộ và hài hoà với các khu vực đã xây dựng. 
3.2.2 Phân khu chức năng điểm dân cư nông thôn mới: Trung tâm tiểu vùng
1) Các khu vực chức năng của trung tâm tiểu vùng:

a) Khu dân dụng, hay khu dân cư, dịch vụ đô thị:gồm:

- Khu vực xây dựng các công trình dịch vụ đô thị: Khu vực xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ cho toàn bộ tiểu vùng; Khu vực xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ cho bản thân trung tâm tiểu vùng;
- Khu vực xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp (văn phòng, dịch vụ...);
- Khu vực xây dựng nhà ở: Nhà ở dạng liên kế kết hợp với hoạt động dịch vụ; nhà ở có vườn và biệt thự; nhà ở chung cư cho công nhân cụm CN, KCN;
- Khu vực cây xanh sử dụng công cộng: Khu vực cây xanh công viên, vườn hoa, TDTT phục vụ cho toàn bộ tiểu vùng;  Khu vực cây xanh công viên, vườn hoa phục vụ cho bản thân trung tâm tiểu vùng.

- Khu vực xây dựng công trình giao thông 

- Khu vực chức năng khác (công trình tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh quốc phòng...)

b) Khu ngoài dân dụng- cụm công nghiệp và các công trình đầu mối HTKT:

- KCN, Cụm CN, tiểu thủ công nghiêp và các công trình công nghiệp bố trí phân tán theo yêu cầu sản xuất và vệ sinh môi trường;
- Khu vực xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.
3.3 QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG TRUYỀN THỐNG    ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN     
3.3.1 Quy hoạch khu ở nông thôn 

1) Yêu cầu chung: Các điểm dân cư nông thôn đều phát triển trên cơ sở các điểm dân cư hiện có, cần thiết phải quy hoạch để tạo điều kiện cho việc tổ chức sản xuất hàng hoá và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt tại các khu vực trung du và miền núi. Việc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xảy ra theo hai hướng:

- Tập trung lại các cụm dân cư phân tán, để tạo điều kiện thuận tiện cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình giáo dục, y tế.

- Mở rộng các điểm dân cư hiện có, đáp ứng nhu cầu xây dựng bổ sung các hạng mục công trình mới. 

Các giải pháp quy hoạch xây dựng phải phù hợp với các đặc điểm cụ thể về vị trí, tính chất của từng vùng theo ngành nghề kinh tế của địa phương và phong tục, tập quán, tín ngưỡng.

2) Phân khu chức năng điểm dân cư nông thôn: 
Điểm dân cư nông thôn được phân thành các khu chức năng: 

- Khu trung tâm xã;

- Khu ở, gồm các thôn, xóm nhà ở và các công trình phục vụ;
- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất;

- Các công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật hạ tầng của xã;
- Các khu vực chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;
- Khu dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử, các công trình đầu mối hạ tầng đô thị....)
3) Giải pháp quy hoạch: 

- Giải pháp quy hoạch các điểm dân cư nông thôn thường bắt đầu từ việc quy hoạch khu ở. Khu ở được kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và bổ sung thêm quỹ đất ở mới phục vụ cho việc tập trung dân cư hoặc tăng dân số. 

- Các điểm dân cư được xây dựng thành các cụm có quy mô đủ để thuận lợi cho việc bố trí các công trình dịch vụ công cộng cần thiết như nhà trẻ, trường tiểu học, cơ sở dịch vụ hàng ngày...

- Khác với các khu dân cư đô thị thường được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông, giới hạn của các cụm dân cư nông thôn còn phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa vật tự nhiên như đồi, núi, sông, suối, hồ, kênh mương..

- Nhà ở tại khu vực nông thôn chủ yếu là nhà ở thấp tầng, phân theo các lô đất cho từng hộ, gồm các nhà chính, nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ), các công trình phụ, vườn, đất ao...Bố cục các thành phần trong lô đất và tổ chức mặt bằng, hình khối kiến trúc phải đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất của hộ gia đình, tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm và tôn trọng truyền thống văn hoá lâu đời của người dân. 

- Hiện tại các xã đều có trung tâm xã. Tại đây bố trí các công trình dịch vụ hành chính và dịch vụ công cộng của xã. Trung tâm xã phải là đầu mối của tuyến đường  giao thông liên hệ trực tiếp với giao thông liên huyện, tỉnh. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu trên, cần phải có giải pháp quy hoạch vị trí trung tâm mới cho phù hợp.

- Dành vị trí đát thuận tiện, bằng phẳng để bố trí nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, sân luyện tập thể thao..  

- Chợ là một trong công trình quan trọng bậc nhất, được ưu tiên bố trí tại vị trí trung tâm của xã, nơi thúc đẩy sản xuất hàng hoá. 

- Đối với các xã có tiềm năng có thể nghiên cứu bố trí các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp với quy mô nhỏ. 
- Các khu vực chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch với cự ly đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh lây lan đối với các điểm dân cư.
- Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng phải được bảo tồn, tôn tạo. 

- Tại khu trung tâm xã bố trí cây xanh vườn hoa công cộng kết hợp với sân tập luyện thể thao, hoặc gắn kết với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá.
3.4 QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG MỚI TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN     
3.4.1 Các nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch xây dựng các khu vực chức năng mới tại khu vực nông thôn

Các khu vực chức năng mới được quy hoạch chủ yếu theo hai dạng: Quy hoạch phân khu( tỷ lệ 1/2000) và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 
Đối với quy hoạch xây dựng các KCN, cụm CN và các khu du lịch được lập theo các quy định của Nhà nước. 

Riêng với trung tâm tiểu vùng (TTTV), là mô hình phát triển mới, việc lập quy hoạch xây dựng gồm: 
1) Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 trung tâm tiểu vùng: 
- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh, toàn huyện, xác định các vị trí xây dựng TTTV phù hợp với việc phân chia tiểu vùng và quy hoạch mạng lưới các KCN, cụm CN trong huyện. 

- Xác định ranh giới xây dựng từng TTTV, dự báo quy mô dân số…

- Xác định mối liên hệ về giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội với các xã trong tiểu vùng và các khu vực phát triển khác tại lân cận. 

- Xác định vị trí các khu vực xây dựng tập trung, trong trung tâm;

- Dự kiến cơ cấu chiếm đất của các khu chức năng, qua đó tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và quy mô của các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Đề xuất các giải pháp về mạng lưới giao thông đảm bảo mối liên hệ giữa các xã trong tiểu vùng với TTTV, giữa các TTTV với nhau và giữa TTTV với các đô thị huỵện lỵ, tỉnh lỵ lân cận. 

- Đề xuất các giải pháp bố trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống trung tâm tiểu vùng trong huyện, gồm: nhà máy nước, trạm xử lý nước thải, trạm điện nguồn…Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế chủ yếu đến trục đường chính của TTTV.
- Đánh giá tác động môi trường chiến lược về kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái, để đảm bảo cả hệ thống phát triển bền vững. 

2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm tiểu vùng: :

- Cụ thể hoá ranh giới quy hoạch TTTV trên cơ sở quy hoạch phân khu đã xác đinh. 

- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức (về kinh tế - xã hội, văn hoá và môi trường) của khu vực lập quy hoạch TTTV.

- Xác lập các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho TTTV, trên cơ sở dự báo về dân số trong mối tương quan với việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong tiểu vùng. 

- Cụ thể hoá vị trí quy mô khu vực xây dựng tập trung của TTTV,.hình thành không gian cho các hoạt động dịch vụ thương mại, giải trí..

- Đề xuất giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông làm cơ sở cho việc phân chia các khu chức năng, phân chia các ô đất và các lô đất xây dựng.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng ô đất, là cơ sở cho việc tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và quản lý đầu tư xây dựng;

3.4.2 Quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới 

1) Quy hoạch xây dựng các công trình dịch vụ đô thị:
Khu vực xây dựng các công trình dịch vụ đô thị chủ yếu gồm:

- Đất xây dựng công trình dịch vụ sản xuất và dịch vụ tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua bán không thường xuyên của người nông dân;

- Đất xây dựng công trình chợ đầu mối, tập trung buôn bán hàng nông sản với hệ thống bảo quản, vận chuyển và chế biến hàng nông sản;

- Đất xây dựng trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho cụm xã, trường dạy nghề;

- Đất xây dựng trạm y tế, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh;

- Đất xây dựng công trìnhdịch vụ vui chơi giải trí cho tầng lớp thanh niên nông thôn: Sân luyện tập thể thao, thư viện, câu lạc bộ chiếu bóng, giải trí....

Các công trình dịch vụ  đô thị (dịch vụ cho tiểu vùng và và bản thân TTTV) bố trí tập trung chủ yếu là các công trình dịch vụ thương mại, văn hoá, vui chơi giải trí…cùng với các công trình khác tạo thành các tuyến phố khu phố thương mại, giải trí. 

PHÂN BỐ CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TRONG TTTV

	TT
	Loại
	Cấp phục vụ
	Bố trí 

phân tán trong các nhóm nhà ở
	Bố trí tập trung tạo thành các khu phố thương mại, giải trí

	1
	Giáo dục
	 
	 
	 

	1.1
	Trường mẫu giáo
	TT tiểu vùng
	x
	

	1.2
	Trường TH
	TT tiểu vùng
	x
	

	1.3
	Trường THCS
	TT tiểu vùng
	x
	

	1.4
	Trường THPT, trường dạy nghề
	Tiểu vùng
	x
	

	2
	Y tế
	 
	
	

	2.1
	Trạm y tế
	TT tiểu vùng
	x
	

	2.2
	Phòng khám đa khoa
	Tiểu vùng
	x
	

	2.3
	Nhà hộ sinh
	Tiểu vùng
	x
	

	3
	Thể dục thể thao
	 
	
	

	3.1
	Sân luyện tập
	TT tiểu vùng
	x
	

	3.2
	Sân vận động
	Tiểu vùng
	x
	

	4
	Văn hoá
	 
	
	

	4.1
	Thư viện
	Tiểu vùng
	
	x

	4.2
	Rạp chiếu bóng
	Tiểu vùng
	
	x

	4.3
	Câu lạc bộ thiếu nhi
	Tiểu vùng
	
	x

	5
	Chợ, siêu thị
	Tiểu vùng
	
	x


2) Quy hoạch xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp:
Các công trình sử dụng hỗn hợp chủ yếu trong TTTV là các công trình sử dụng hỗn hợp dịch vụ văn phòng, thương mại. Các công trình dạng nhiều tầng: 5-7 tầng. Tầng dưới bố trí các không gian cho hoạt động thương mại, tầng trên bố trí văn phòng.

Dịch vụ văn phòng chủ yếu trong TTTV chủ yếu là văn phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, bảo hiểm..

Khu vực xây dựng công trình sử dung hỗn hợp được bố trí cùng với các công trình dịch vụ khác tạo thành khu vực trung tâm. 
3) Quy hoạch xây dựng nhóm nhà ở:

Nhà ở trong trung tâm tiểu vùng gồm 3 loại chính: 

- Nhà ở liên kế, kết hợp với hoạt động dịch vụ. Bố trí dọc theo các trục đường chính của trung tâm tiểu vùng, tạo thành các tuyến phố dịch vụ. Đây là nơi thu hút các nhà đầu tư quy mô nhỏ, làm đại lý phân phối các hàng hoá tiêu dùng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân trong trung tâm và lân cận. Đây là sản phẩm bất động sản về nhà ở chiếm tỷ trọng chủ yếu. Cơ cấu các loại lô đất và chỉ tiêu đất cho từng loại  thống kê trong bảng dưới đây.

- Nhà ở có vườn, hay biệt thự cho người dân trong khu vực và là nhà nghỉ cuối tuận cho người dân trong đô thị lân cận. 

- Chung cư cho công nhân của KCN, cụm CN, cao 5 tầng, tầng dưới cho dịch vụ.
TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI CỦA CÁC LOẠI NHÀ Ở TẠI TTTV

	TT
	Loại nhà ở
	DT đất  (m2)
	Đặc điểm
	DTXD (m2)
	Số tầng
	DT sàn (m2)
	m2đất

/ng
	m2 sàn/ng

	1
	Nhà ở liên kế kết hợp dịch vụ
	 
	cách đường
	cách lô đất phía sau
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lô đất 20mx5m
	100
	0
	3,5
	82,5
	2
	165
	22,2
	36,7

	1.2
	Lô đất 18mx5mm
	90
	0
	3,5
	72,5
	2
	145
	20,0
	32,2

	1.3
	Lô đất 15mx5m
	75
	0
	3,5
	57,5
	2
	115
	16,7
	25,6

	2
	Nhà ở có vườn, biệt thự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Nhà ở có vườn 
	 
	cách đường
	cách lô đất phía sau
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20mx10m
	200
	3
	3,5
	125
	2
	250
	44,4
	55,6

	 
	20mx15m
	300
	3
	3,5
	188
	2
	375
	66,7
	83,3

	2.2
	Biệt thự
	 
	cách đường
	cách lô đất xung quanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20mx20m
	400
	3
	3,5
	163
	2
	325
	88,9
	72,2

	3
	Nhà chung cư 5 tầng
	 
	Hệ số tận dụng DT
	Mật độ XD
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	60m2/hộ, 4 tầng trên, 4 người/hộ
	 
	0,8
	0,4
	46,9
	 
	75
	11,7
	18,8

	 
	80m2/hộ, 4 tầng trên/4,5 nguời/hộ
	 
	0,8
	0,4
	62,5
	 
	100,0
	13,9
	22,2

	 
	100m2/hộ, 4 tầng trên/4,5 nguời/hộ
	 
	0,8
	0,4
	78,1
	 
	125,0
	17,4
	27,8


Tỷ lệ giữa các loại đất ở được tính toán trên cơ sở:

- Đất nhà chung cư được tính toán trên cơ sở quy mô của KCN, cụm CN xây dựng trong TTTV với giả  định về tỷ lệ số công nhân sống trong TTTV và tỷ lệ số dân cư trong hộ. Về cơ bản, tỷ trọng số người sống trong chung cư khoảng 20-30%.

- Khả năng mua các loại lô đất của người dân địa phương, trong đó đất nhà liên kết là loại đất có khả năng thu hồi vốn nhanh. Tỷ lệ số dân sống trong nhà liên kế, nhà ở có vườn, nhà biệt thự khoảng 70-80%.

BẢNG TÍNH TOÁN TỶ TRỌNG SỐ DÂN SỐNG TRONG KHU NHÀ Ở CHUNG CƯ CHO CÔNG NHÂN CỤM CN

	TT
	Loại 
	Đơn vị
	Kịch bản 1
	Kịch bản 2
	Ghi chú

	1
	Quy mô KCN
	ha
	20
	 
	 

	2
	Quy mô XCN chiếm 70%
	ha
	14
	 
	 

	3
	Số LĐ CN 100 lao động/ha
	ngưòi/ha
	1400
	 
	 

	4
	Tỷ lệ dụ kiến số lao động CN sống trong TTTV
	%
	0,7
	0,5
	 

	5
	Số LĐ sống trong TTTV
	người
	980
	700
	 

	6
	Số người gồm cả phụ thuộc sống trong TTTV
	người/hộ
	4,5
	4,5
	 

	7
	Hệ số không đầy đủ của số người trong hộ
	%
	0,7
	0,7
	 

	8
	Số người sống trong chung cư 
	người
	3087
	2205
	 

	9
	Tỷ trọng số dân sống trong chung cư so với sô dân cư TTTV, kịch bản 7000 người
	%
	0,44
	0,32
	 

	10
	Tỷ trọng số dân sống trong chung cư so với sô dân cư TTTV, kịch bản 10000 người
	%
	0,31
	0,22
	 


5) Quy hoạch hệ thống cây xanh sử dụng công cộng trong TTTV:
Cây xanh sử dụng công cộng kết hợp với công trình thể dục thể thao trong TTTV được phân thành hai dạng:

QUY MÔ ĐẤT KHU VỰC CX, TDTT TRONG TTTV

	TT
	Loại
	Chỉ tiêu
	Quy mô đất (ha) theo số dân của TTTV (người)

	
	
	
	7000
	8000
	10000

	1
	Cây xanh,TTDTT cho toàn tiểu vùng
	
	5,3
	5,7
	6,5

	 
	Công viên, vườn dạo 
	4m2/nggười
	2,8
	3,2
	4

	 
	Đất công trình TDTT của toàn tiểu vùng
	2,5ha
	2,5
	2,5
	2,5

	2
	Cây xanh, TDTT cho TTTV
	 
	1,75
	2
	2,5

	 
	Công viên, vườn dạo
	2m2/người
	1,4
	1,6
	2

	 
	Đất cong trình TDTT của TTTV
	0,5m2/người
	0,35
	0,4
	0,5

	 
	Tổng cộng
	 
	7,1
	7,7
	9,0


6) Định hướng phát triển không gian TTTV: 

TTT được thiết kế theo nguyên tắc đô thị với định hướng phát triển không gian như sau:

- TTTV chia thành hai khu vực chức năng: Khu CN, cụm CN, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và Khu dân dụng – khu dân cư, dịch vụ đô thị.

- KCN, cụm CN, các công trinh đầu mối HTKT được ưu tiên bố trí về vị trí so với hệ thống giao thông, cách khu dân dụng khoảng cách đảm bảo yêu cầu về vệ sinh phù hợp với loại hình công nghiệp. 

- Khu dân cư, dịch vụ đô thị được bố trí kề liền với các trục giao thông quốc lộ, liên tỉnh và liên huyện. Để đảm bảo an toàn đường bộ, không bố trí khu dân cư, dịch vụ hai phía của đường.

- Khu dân cư, dịch vụ đô thị được phân thành hai khu vực: 

.Khu vực bố trí tập trung công trình, bao gồm các công trình sử dụng hỗn hợp, nhà chung cư, nhà ở dạng liên kế kết hợp với cửa hàng; chợ, siêu thị. Tại đây có mật độ xây dựng cao, có công trình cao đến 5 tầng, tạo diện mạo kiểu đô thị cho khu vực. Đây là khu vực tạo sôi động cả ban ngày lẫn ban đêm. Khu vực này được ưu tiên bố trí trên khu đất bằng phẳng. 

. Khu vực bố trí phân tán công trình, bao gồm các công trình giáo dục, y tế, nhà ở có vườn, biệt thự. Các công trình bố trí kết hợp với hệ thống cây xanh, mặt nước cảnh quan. Tận dụng điều kiện địa hình gò, đồi để bố trí. 

- Không gian trung tâm của TTTV được hình thành qua không gian mở (quảng trường) tạo bởi các công trình dịch vụ văn phòng, thương mại, đặc biệt là chợ, siêu thị. Đặc trưng cơ bản của thiết kế kiến trúc cảnh quan TTTV và cả sự thành công của mô hình kinh tế - xã hội TTTV chính là việc xác định vị trí, quy mô và hình thức tổ chức của không gian trung tâm. Đây cũng chính là cơ sở cho việc thu hút đầu tư từ bên ngoài vào khu vực. 

- Về cơ bản TTTV có mật độ xây dựng thấp, công trình thấp tầng, gắn kết với hệ thống cây xanh, mặt nước tạo thành một tổng thể không gian thống nhất.

- Không gian kiến trúc cảnh quan của TTTV có khả năng nối kết với không gian kiến trúc cảnh quan của làng xã trong tiểu vùng. 

- TTTV có hệ thống giao thông tầng bậc phân chia các ô đất xây dựng, thuận lợi cho việc xây dụng hệ thống HTKT đến từng lô đất xây dựng, thuận lợi cho việc khai thác và quản lý công trình.

3.4.3 Quy hoạch xây dựng các KCN, các cụm công nghiệp nông thôn

1) Yêu cầu chung:

- Về cơ bản KCN, cụm CN tại TTTV có quy mô không lớn, tập trung chủ yếu tại một khu vực. Các XNCN bố trí riêng lẻ là các XNCN có yêu cầu đặc biệt về điều kiện vệ sinh môi trường. 

- KCN, cụm CN được bố trí cách xa khu dân cư theo yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, song cần tiếp cận thuận lợi các trục đường giao thông đối ngoại và giao thông chính đô thị, qua đó có thể tăng thu hút được các nhà đầu tư.

- Ưu tiên lựa chọn vị trí đất xây dựng thuận lợi để bố trí KCN,cụm CN
- Quy mô các lô đất xây dựng XNCN được xác định căn cứ theo đặc điểm và loại hình công nghiệp dự kiến sẽ thu hút đầu tư vào KCN, cụm CN.

2) Các khu chức năng của KCN, cụm CN:

Tương tự như trong các khu đô thị nội địa, cụm CN, KCN có các chức năng cơ bản:

- Đất xí nghiệp, công nghiệp, kho tàng;

- Đất xây dựng các khu kỹ thuật;

- Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ;

- Đất giao thông;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng.

Cơ cấu chiếm đất của các bộ phận chức năng KCN, cụm CN được xác định phù hợp với Quy chuẩn xây dựng:
BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG TRONG CỤM CN

	TT
	Loại
	Chỉ tiêu cơ cấu chiếm đất theo Quy chuẩn
	Chỉ tiêu cơ cấu dự kiến 
	Cơ cấu đất đai trong cụm CN quy mô 20ha
	Ghi chú

	
	Cụm CN, TTCN
	
	
	20 
	 

	1
	Đất XNCN, TTCN
	tối thiểu 55%
	60-65%
	 12-13ha
	

	2
	Đất xây dựng các khu kỹ thuật
	 tối thiểu 1%
	10-12%
	 2-2,5ha
	trong trường hợp cấp nước và xử lý nước cho cả khu dân cư

	3
	Đất XD công trình hành chính dịch vụ
	 tối thiểu 1%
	1%
	 0,2ha
	

	4
	Đất giao thông
	 tối thiểu 8%
	10-12%
	 2-2,5ha
	

	5
	Đất CX sử dụng công cộng
	 tối thiểu 10%
	10%
	 2ha
	


3) Giải pháp quy hoạch KCN, cụm CN:

Về cơ bản giải pháp quy hoạch KCN, cụm CN theo kiểu ô cờ, lấy giao thông làm trục tổ hợp. Đây là giải pháp thuận lợi cho việc phân chia lô đất xây dựng. Hệ thống giao thông của KCN, cụm CN phân chia khu đất quy hoạch thành các ô đất xây dựng công trình hành chính, công cộng; các ô đất với các lô đất xây dựng XNCN; các ô đất cây xanh sử dụng công cộng; các ô đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật...
Các công trình kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp, là công trình được ưu tiên bố trí trong KCN, cụm công nghiệp. 
3.4.4 Quy hoạch các khu vực phục vụ dịch vụ du lịch (trang trại, nhà vườn...) 

1) Yêu cầu chung:

- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình, cảnh quan tự nhiên để khai thác cho hoạt động du lịch. 

- Vị trí các khu du lịch thường được bố trí gắn liền với cảnh quan tự nhiên hoặc nhân tạo (hồ thủy lợi...), di tích lịch sử...
- Cần phải dự kiến các loại sản phẩm du lịch để xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ tương ứng; Khai thác được các tiềm năng về du lịch sinh thái, văn hoá tại đại phương. 

2) Các khu chức năng của khu du lịch:

Khu du lịch phân thành hai bộ phận: Các khu chức năng nằm trong khu du lịch và các khu chức năng nằm ngoài khu du lịch. 

- Khu chức năng bên trong khu du lịch gồm: Khu vực tiếp đón làm thủ tục cho khách; Khu vực vui chơi, giải trí, ăn uống; Khu vưc nghỉ dưỡng; Khu vực quản lý, điều hành khu du lịch; Khu vực cảnh quan tự nhiên...

- Khu vực chức năng bên ngoài khu du lịch gồm: Các điểm đưa và đón khách đến thăm quan, du lịch khám phá các địa điểm bên ngoài khu du lịch. 
Sản phẩm sản xuất tại trang trại và cảnh quan gắn với tự nhiên của trang trại cũng là khu vực thu hút các hoạt động du lịch.
3) Giải pháp quy hoạch:  

Các giải pháp quy hoạch xây dựng khu du lịch đều lấy cảnh quan tự nhiên (hoặc nhân tạo như hồ nước...) làm khung không gian để quy hoạch bố trí các khu chức năng của Khu du lịch. Cảnh quan của khu du lịch hoà vào hay cộng sinh vào cảnh quan tự nhiên. 

Các khu chức năng trong công viên được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ và hệ thống mặt nước. 

3.4.5 Quy hoạch khu vực xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị bố trí tại khu vực nông thôn

Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và môi trường của đô thị nằm tại khu vực nông thôn gồm:

- Trạm xử lý nước thải;

- Trạm thu gom và xử lý rác thải;ư
- Nghĩa trang....

Các công trình này cần được bố trí đảm bảo khoảng cách với khu dân cư, cuối nguồn nước và hướng gió chủ đạo.
3.5 QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN     

3.5.1 Chỉ tiêu tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn

Chỉ tiêu tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn được xác định theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng.

Đối với các làng xã, chỉ tiêu tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật được xác định theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
Đối với các khu vực chức năng khác như TTTV được lấy theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị; khu dân dụng trong TTTV được lấy theo tiêu chuẩn của đô thị cấp V.

3.5.2 Quy hoạch hệ thống giao thông

1) Các yêu cầu chung:

Các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ các loại đầu mối giao thông: Đường bộ, đường sắt và đường thủy, trong đó hệ thống giao thông đường bộ là chủ yếu. Hệ thống giao thông đường bộ tại điểm dân cư nông thôn gồm đường từ huyện đến xã; đường liên xã; đường từ xã xuống thôn; đường ngõ, xóm; đường từ thôn ra cánh đồng tại cụm dân cư; hệ thống các tuyến đường giao thông trong các KCN, cụm CN, các khu du lịch, các TTTV. Đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ  lệ 1/2.000, quy hoạch hệ thống giao thông cần nghiên cứu quy hoạch đến cấp đường phân khu vực và trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cần nghiên cứu quy hoạch đến đường trong nhóm nhà ở.
Quy hoạch mạng lưới đường giao thông điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Phải phân biệt giữa đường giao thông liên quốc gia, liên tỉnh, liên huyện với giao thông vận chuyển phục vụ các khu công nghiệp, kho tàng, với hệ thống đường giao thông trong các dân cư. 
- Quy hoạch hệ thống giao thông phải các tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan
- Việc tổ chức hệ thống giao thông đường bộ hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, là tiền đề quan trọng cho việc xác định ranh giới các ô đất và là các trục tổ hợp chính cho bố cục kiến trúc cảnh quan trong khu dân cư nông thôn. 
2) Quy hoạch hệ thống giao thông khu vực dân cư nông thôn truyền thống:
- Kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có, kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông của tỉnh, của huyện và với các xã trong huyện.

- Phù hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông và hệ thống giao thông canh tác nông nghiệp và khai thác lâm nghiệp;

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa trung tâm xã với các điểm dân cư nông thôn, nối liền các điểm dân cư với khu vực sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Tận dụng tối đa hiện trạng, phù hợp với địa hình, giảm thiểu khối lượng đào đắp và các công trình (cầu, cống) phải xây dựng trên tuyến.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

- Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thuỷ phục vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách.

- Hệ thống giao thông trong các khu vực nông thôn truyền thống (đường từ huyện đến xã, liên xã, đường từ xã xuống thôn) phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường ôtô cấp VI (mặt đường ≥ 3,5m, nền đường ≥ 6,5m ). Đường ngõ xóm, đường từ thôn ra cánh đồng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới nhẹ hoặc phương tiện giao thông thô sơ. Chiều rộng tối thiểu 1 làn xe dành cho cơ giới : ≥ 3,5m/làn xe.
3) Quy hoạch hệ thống giao thông tại các khu vực phát triển mới:
a) Quy hoạch hệ thống giao thông các khu dân cư tại TTTV 

- Hệ thống giao thông trong khu dân cư tại TTTV được thiết kế theo nguyên tắc đường đô thị, gồm các loại đường: đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ. Trong TTTV bố trí 1 đến 2 trạm xăng và bến đỗ xe bus liên huyện, liên tỉnh. 

- Hệ thống giao thông trong các KCN, cụm CN tương đương với hai cấp là cấp khu vực và cấp đường nội bộ.

- Hệ thống giao thông trong các khu du lịch được thiết kế phù hợp với tính chất và đặc điểm tổ chức giao thông trong từng khu du lịch. 

- Quy hoạch hệ thống giao thông có nội dung đề xuất: Giải pháp về hướng tuyến, thành phần mặt cắt ngang đường (lòng đường với số làn xe, giải phân cách, chiều rộng vỉa hè); Tổ chức giao cắt của các tuyến đường; Hệ thống quảng trường (quảng trường giao thông, quảng trường trước nhà ga, cảng, quảng trường trước công trình trình công cộng...); Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng; Quy hoạch các công trình phục vụ giao thông trong đô thị như bãi đỗ xe; trạm xăng, trạm sửa chữa xe...

3.5.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
1) Các yêu cầu chung 

a) Yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền: 

- Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt;
- Đảm bảo độ dốc theo tiêu chuẩn;
- Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. Quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng;
- Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền đường, nền công trình;

- Không bố trí dân cư ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét.

b) Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực trong phạm vi quy hoạch và các lưu vực có liên quan. 

- Tận dụng các khu vực thung lũng, các hồ ao hiện có để xây dựng các hồ điều tiết nước mưa.

- Đối với các mương, suối chảy qua khu vực quy hoạch, cần phải kè bờ.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế căn cứ theo mực nước tính toán (mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất năm) và phù hợp với với hệ thống giao thông. 
2) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu vực dân cư nông thôn truyền thống:

- Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch phù hợp với hệ thống tưới tiêu thuỷ lợi, hạn chế tối đa thay đổi dòng chảy của sông, suối. 

- Chỉ san nền tại công trình và khu vực tập trung xây dựng công trình. 

- Đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt.

3) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu vực phát triển mới:
Trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật có nội dung: Quy hoạch chiều cao từng khu ô đất, khớp nối với các khu vực có liên quan, xác định cao độ tại các điểm giao cắt đường và tại các điểm đặc biệt; xác định vị trí đào đắp với các thông số về khối lượng.

Trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, quy hoạch hệ thống thoát nước mưa có nội dung: Thiết kế mạng lưới đường cống; xác định các thông số kỹ thuật và vị trí của các hồ điều hoà dự kiến và các trạm bơm đầu mối; Đề xuất giải pháp tổ chức các ga thu nước và giếng kỹ thuật, vị trí ta-luy, tường chắn…

Đối với khu vực đồi núi, quy hoạch san nền cần kết hợp với quy hoạch hệ thống giao thông, đặc biệt các tuyến đường cắt qua gò, núi. Xây dựng mương tiêu nước kết hợp với kè chắn đất. Đối với khu vực đồng bằng, cần giải quyết giữa chênh cao nền giữa khu vực xây dựng mới và khu dân cư hiện có. 

Tổ chức các hồ có vai trò là hồ điều hoà và là hồ cảnh quan.

3.5.4 Quy hoạch hệ thống cấp nước

1) Các yêu cầu chung: 

- Chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng nước; Quy mô đất đai tối thiểu của nhà máy lọc nước...được xác định theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan.

- Tận dụng các nguồn nước khác nhau như nước mặt (sông, suối, hồ ao), nước ngầm mạch nông, mạch sâu, nước mưa làm nguồn cấp nước cho điểm dân cư nông thôn.
- Mạng lưới đường ống: mạng đường ống truyền tải chính phải được thiết kế thành mạch vòng và được tính toán thủy lực để đáp ứng được lượng nước chuyển và áp lực trong đường ống vào giờ dùng nước nhiều nhất và khi có cháy. 
2) Quy hoạch cấp nước khu vực dân cư nông thôn truyền thống: 
- Tính toán nhu cầu cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, công cộng, chăn nuôi và cho các cơ sở sản xuất chế biến nông, lâm sản.

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước của tại khu vực trung tâm tiểu vùng hoặc xây dựng trạm cấp nước cục bộ cho từng xã hoặc cụm xã. 
3) Quy hoạch cấp nước khu vực phát triển mới:

- Tính toán nhu cầu dùng nước được tính theo quy mô dân số tại các khu dân dụng và theo quy mô đất đai tại các KCN, cụmCN. 
- Quy hoạch hệ thống cấp nước gồm: Các công trình đầu mối (trạm bơm, hệ thống đường ống dẫn nước thô; nhà máy xử lý nước; hệ thống các đường ống truyền dẫn và phân phối, họng cứu hoả.

3.5.5 Quy hoạch hệ thống cấp điện
1) Các yêu cầu chung:

- Tận dung các nguồn năng lượng từ thủy điện, năng lượng mặt trời, bioga...giảm bớt nhu cầu từ nguồn điện quốc gia. 

- Chỉ tiêu nhu cầu dùng điện được xác định theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan.

- Xác định nguồn cung cấp điện và dự kiến các tuyến truyền tải chính;
2) Quy hoạch cấp điện khu vực dân cư nông thôn truyền thống:

- Tính toán nhu cầu phụ tải cho các điểm dân cư nông thôn, bao gồm cả điện phục vụ cho nhu cầu tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp.

- Xác định vị trí và quy mô của các trạm biến thế 22/0,4KV đảm bảo bán kính phục vụ của mỗi trạm hạ thế khoảng 300-400m; Xác định các tuyến truyền tải 22KV đi nổi dọc theo các trục đường liên huyện, liên xã, trục giao thông chính của xã trong phạm vi quy hoạch và hệ thống điện phân phối (sinh hoạt, chiếu sáng) 0,4KV đến từng hộ phụ tải; Bố trí chiếu sáng đường...
3) Quy hoạch cấp điện khu vực phát triển mới: 
- Đối với quy hoạch phân khu tại các khu dân cư: Xác định vị trí và quy mô của các trạm biến thế 22/0,4KV đảm bảo bán kính phục vụ của mỗi trạm hạ thế khoảng 300-400m. Cụ thể hoá các tuyến truyền tải căn cứ theo nhu cầu phụ tải và vị trí xây dựng tram hạ thế, đảm bảo khả năng dự phòng cho mỗi tuyến phụ tải. Đề xuất các tuyến 22KV đi ngầm hoặc nổi dọc theo các trục đường chính khu vực.
- Đối với quy hoạch chi tiết tại các khu dân cư: Xác định hệ thống điện phân phối (sinh hoạt, chiếu sáng) 0,4KV đến từng hộ phụ tải; Bố trí chiếu sáng đường...

- Đối với các cụm công nghiệp, KCN, chỉ bố trí tuyến truyền tải 22KV đến hàng rào lô đất XNCN. 

3.5.6 Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

Mạng internet là một trong nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển nông thôn.
Hệ thống mạng lưới internét và điện thoại cố định thuê bao phải được xác định trong quá trình lập quy hoạch, bao gồm tính toán nhu cầu số điện thoại cố định thuê bao, quy hoạch hệ thống cáp thông tin và các hộp đầu nối vào các hộ tiêu thụ. 

3.5.7 Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
1) Các yêu cầu chung:
- Chỉ tiêu tính toán nhu cầu nước thải và rác thải phải thu gom xử lý; quy định về xử lý và xả nước thải; quy định khoảng cách an toàn về môi trường của trạm bơm, trạm xử lý nước thải: quy định  bố trí hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải được xác định theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan;

- Cần thiết xây dựng trạm xử lý nước thải riêng cho TTTV, khu du lịch và KCN, cụm CN;

- Chất thải rắn nguy hại của các bệnh viện, KCN, cụm CN phải được phân loại, thu gom và xử lý riêng. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn; Yêu cầu đối với trạm trung chuyển chất thải rắn; Quy định khoảng cách an toàn về môi trường được xác định theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan. 
2) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn truyền thống:
- Nước thải sinh hoạt tại các điểm dân cư nông thôn khu vực đồng bằng tối thiểu phải thu gom đạt 80% lượng nước cấp để xử lý; Đối với các khu vực trung du, miền núi  cho phép giảm chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt đạt ≥ 60% lượng nước cấp. Nước thải trong khu dân cư, dịch vụ đô thị sau khi xử lý sơ bộ tại từng công trình được thu gom theo các tuyến cống đi ngầm đến trạm xử lý nước thải.

- Cần tận dụng các ao hồ, kênh, rạch, để thoát nước và làm sạch nước thải tự nhiên. Cho phép sử dụng hệ thống thoát nước mưa để thoát nước thải đã xử lý qua bể tự hoại;
- Phải xây dựng nhà xí hợp vệ sinh, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá;

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý phù hợp (chôn lấp hoặc ủ kín);

- Chất thải rắn từ hộ gia đình phải được phân loại, thu gom và xử lý: Chất thải hữu cơ: dùng cho chăn nuôi gia súc; xử lý bằng cách chôn lấp cùng với phân gia súc trong đất ruộng, vườn để làm phân bón cho nông nghiệp; Chất thải vô cơ: xử lý tập trung (tái chế, chôn lấp…).

- Các chất thải vô cơ từ các hộ gia đình phải được thu gom từ các thôn tới các điểm tập kết/ trạm trung chuyển và vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn tập trung của xã hoặc cụm xã. Tại khu vực đồng bằng: mỗi thôn có một điểm tập kết/ trạm trung chuyển; khu vực miền núi:  mỗi thôn có 2 -3 điểm tập kết/ trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển và các phương tiện vận chuyển chất thải rắn phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. Khoảng cách ly vệ sinh của điểm tập kết/ trạm trung chuyển chất thải rắn phải ≥ 20m.

- Khoảng cách ly vệ sinh từ khu xử lý chất thải rắn đến khu dân cư  ≥ 3.000m  và đến các công trình xây dựng khác ≥ 1.000m. 

- Phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh của nghĩa trang cát táng đối với khu dân cư : ≥ 100m; Cần thiết phải di dời các nghĩa trang bố trí phân tán tập trung tại một khu vực cho từng xã hoặc cụm xã. Các nghĩa trang xây dựng mới phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài. 
3) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường tại khu vực phát triển mới: 
- Nước thải tại các KCN, cụm CN, khu du lịch và khu các khu chức năng trong trung tâm tiểu vùng phải được thu gom và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; 
- Tính toán nước thải, chất thải rắn cần thu gom xử lý, nhu cầu đất nghĩa trang;

- Quy hoạch hệ thống mạng lưới thoát nước thải gồm trạm xử lý nước thải, trạm bơm chuyển bậc và các tuyến ống thu gom nước thải tại các trục giao thông chính. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải; 

- Dự kiến bố trí nhà tang lễ;

- Xác định vị trí các nhà vệ sinh công cộng.

3.6 LẬP QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

3.6.1 Tổ chức lập quy hoạch 
Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được thực hiện theo Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ và Thông tư số 21/  2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, trừ những trường hợp có quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ. 
Các xã lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư nông thôn trong phạm vi xã.

Đối với TTTV do có liên quan đến nhiều xã, cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch phân khu xác lập hệ thống mạng lưới các trung tâm tiểu vùng, sau đó lập quy hoạch chi tiết xây dựng từng trung tâm. Huyện là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Quy hoạch xây dựng TTTV cùng tiến hành với việc bổ sung vào trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ quan tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu và tính toán kinh tế – kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh, hồ sơ bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt. Thành phần và nội dung hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn quy định tại phụ lục hướng dẫn kèm theo Thông tư số 21/ 2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng.
3.6.2 Quản lý theo quy hoạch

Việc quản lý theo quy hoạch điểm dân cư nông thôn được phân định theo quản lý hành chính. Các xã quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư trong phạm vi xã; huyện quản lý quy hoạch xây dựng các TTTV hoặc các khu chức năng khác nằm trên địa bàn nhiều xã.
3.6.3 Đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn
1) Quan điểm tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn:

- Việc tổ chức thực hiện xây dựng các điểm dân cư nông thôn (làng, xã, TTTV) là công việc và là quyền lợi của cả quản lý địa phương, của nhà đầu tư và của người dân;

- Các điểm dân cư nông thôn không phải là các mô hình đơn giản, đơn chức năng như trước mà là các mô hình kinh tế - xã hội- môi trường với nhiều chức năng mới tương tự như mô hình khu đô thị, KCN trong khu vực đô thị. Việc tiến hành đầu tư xây dựng phải có bài bản, theo đúng các quy định của pháp luật và các yêu cầu của các yếu tố kỹ thuật, công nghệ và tài chính.
- Phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, làm sao cho người dân, công đồng dân cư phải thấy họ là chủ thể của quá trình phát triển nông thôn. Trong giai đoạn đầu, người dân thông qua các tổ chức đại diện (Hội Nông dân, Đoàn Thành niên, Hội Doanh nghiệp trẻ...) phải được tham gia trong quá trình lập quy hoạch xây dựng và trực tiếp tham gia (trong vai trò của các tổ chức, các doanh nghiệp) vào quá trình đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn. 

2) Đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn: 

a) Loại đầu tư vào khu vực nông thôn:

-  Đầu tư vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Dạng đầu tư này thể hiện rõ nét nhất tại các KCN, cụm CN. Các nhà đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, cụm CN, sau đó thu hồi vốn bằng việc cho thuê lô đất xây dựng và thu phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN, cụm CN.

Tại các khu vực đô thị, hay tại các khu vực tập trung xây dựng tại nông thôn, nhà đất tư (nhà nước hoặc doanh nghiệp) đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài lô đất xây dựng, sau đó thu hồi nguồn vốn bằng các việc đấu thầu quyền sử dụng đất hoặc bán quyền sử dụng lô đất có hạ tầng. 

Trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình xây dựng hạ tầng nông thôn (chủ yếu là hệ thống giao thông) từ nguồn kinh phí của Nhà nước; quỹ hợp tác xã nông nghiệp; vốn vay ngân hàng; đấu thầu đất và huy động các nguồn lực trong dân thuộc dạng này. 

- Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình:

Dạng đầu tư này có thể thấy rõ như đầu tư xây dựng XNCN trong KCN, cụm CN, đầu tư xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại. Việc thu hồi nguồn vốn đầu tư từ các hoạt động kinh tế trong các công trình hoặc do hoạt động mua bán bất động sản. 

Các hoạt động đầu tư này đều liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản (thuê đất, mua bán đất và công trình xây dựng).

b) Liên kết đầu vào tại khu vực nông thôn - nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn: Nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn hiện nay gồm:

-  Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước:

Nghị định số 41/2010/NĐ thay thế Quyết định 67/1999/QĐ-TTg được coi là một bước tiến quan trọng trong chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn. 

Nghị định 41 đã mở rộng và xác định rõ phạm vi, đối tượng ra tất cả các loại hình tổ chức tín dụng và 8 lĩnh vực cho vay đối với nông nghiệp nông thôn; xác định nguyên tắc hỗ trợ của Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO; nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm của các đối tượng khách hàng; quy định rõ vấn đề xử lý rủi ro, cơ cấu nợ và cho vay mới...

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước là có giới hạn. 

-  Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: 
Vốn đầu tư FDI vào nông nghiệp hiện nay rất thấp và thiếu sự ổn định. Nông nghiệp đang đứng ngoài trong cuộc chạy đua thu hút vốn FDI. Tính trung bình trong 10 năm qua, tỷ lệ vốn FDI vào nông nghiệp rất thấp, chỉ chiếm 5,4% trong tổng số vốn FDI. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng đầu năm 2008 cả nước có 953 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn là 58,3 tỉ USD, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng có 512 dự án với tổng số vốn là 32,5 tỉ USD, chiếm 55,7%; khu vực dịch vụ có 400 dự án với tổng số vốn 25,5 tỉ USD, chiếm 43,9%; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chỉ có 42 dự án với tổng số vốn 0,3 tỉ USD, chiếm 0,5%.
Phần lớn dự án FDI vào nông nghiệp tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Các tỉnh vùng sâu, vùng xa hầu như chưa thu hút được dự án nào. Khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, mỗi nơi chỉ thu hút được vài chục triệu USD. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở các tỉnh miền núi, miền Trung và Tây Nguyên.

Đầu tư FDI trong khu vực nông nghiệp cũng có độ chênh lệch cao giữa các ngành nghề, thường tập trung chủ yếu vào các dự án thu hồi vốn nhanh. Có đến 53,7% tổng số vốn FDI được đưa vào ngành chế biến nông sản thực phẩm, 24,7% vốn vào chế biến lâm sản. Ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc thu được 12% và thấp nhất là ngành trồng trọt chỉ thu hút được 8,9% tổng số vốn. Trong trồng trọt, rất ít dự án triển khai vào việc phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, lai tạo giống cây trồng, vật nuôi mới, chế biến các loại rau quả xuất khẩu có kỹ thuật cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Nông nghiệp nước ta mới thu hút được vốn FDI chủ yếu từ các nước châu á có nền công nghệ chưa thực sự phát triển cao như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc và Trung Quốc. Dù đã có những chính sách ưu đãi đầu tư, ngành nông nghiệp nước ta vẫn chưa có khả năng thu hút đầu tư từ các nước có nền nông nghiệp mạnh như: Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và các nước châu Âu.

Phần lớn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có mức vốn thấp dưới 2 triệu USD. Không ít doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, thậm chí có doanh nghiệp có mức vốn dưới 500.000 USD 

c) Nguồn vốn đầu tư từ xã hội, bên ngoài và bên trong khu vực:
Về lâu dài đây mới là nguồn vốn cơ bản nhất cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó nguồn vốn của các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp đến đầu tư trong khu vực có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc thúc đẩy nội lực tại khu vực nông thôn.
3.6.4 Giải pháp đổi đất lấy hạ tầng tại khu vực nông thôn

Để thu hút nguồn lực đầu tư, khu vực nông thôn trước hết phải có các điều kiện về hệ thống hạ tầng và không gian (quỹ đất cho nhà đầu tư).

Đổi đất lấy hạ tầng là một trong giải pháp đang được áp dụng rộng rãi trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư tại khu vực nông thôn. 

Tuy nhiên việc đổi đất lấy hạ tầng chỉ có thể thành hiện thực khi tại đó có thị trường bất động sản.
MỤC LỤC
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PHẦN MỞ ĐẦU
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CÁC KHÁI NIỆM


21.1.1
Khái niệm chung về các điểm dân cư trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn


21.1.2
Các khái niệm khác có liên quan


31.2
NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ CÁC TÀI LIỆU CHÍNH CHO VIỆC HỌC TẬP


31.2.1
Nội dung môn học


31.2.2
Các tài liệu chính cho việc học tập
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CHƯƠNG I: MÔ HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
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BỐI CẢNH, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM


42.1.1
Tổng quan chung về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam


62.1.2
Xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam


72.2
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72.2.1
Chủ trương, đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2010-2020
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn
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161) Khái niệm về hệ thống dịch vụ tại khu vực nông thôn


162) Kinh tế tiêu dùng tại khu vực nông thôn
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Vấn đề dịch cư tại khu vực nông thôn


172.2.9
Quá trình đô thị hoá tại khu vực nông thôn
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Những vấn đề về bảo tồn, phát triển văn hoá truyền thống tại khu vực nông thôn
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Những vấn đề về môi trường và phát triển bền vững tại các điểm dân cư nông thôn
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Mô hình kinh tế - xã hội truyền thống đang dần thay đổi
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293.1
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN


293.1.1
Mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại khu vực ngoại thị tại các thị xã, thành phố


293.1.2
Mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại huyện


323.2
PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN


323.2.1
Phân khu chức năng điểm dân cư nông thôn truyền thống


323.2.2
Phân khu chức năng điểm dân cư nông thôn mới: Trung tâm tiểu vùng


333.3
QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG TRUYỀN THỐNG    ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN


333.3.1
Quy hoạch khu ở nông thôn


343.4
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG MỚI TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN


343.4.1
Các nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch xây dựng các khu vực chức năng mới tại khu vực nông thôn


353.4.2
Quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới


393.4.3
Quy hoạch xây dựng các KCN, các cụm công nghiệp nông thôn


403.4.4
Quy hoạch các khu vực phục vụ dịch vụ du lịch (trang trại, nhà vườn...)


403.4.5
Quy hoạch khu vực xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị bố trí tại khu vực nông thôn


413.5
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN


413.5.1
Chỉ tiêu tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn


413.5.2
Quy hoạch hệ thống giao thông


423.5.3
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng


433.5.4
Quy hoạch hệ thống cấp nước


443.5.5
Quy hoạch hệ thống cấp điện


443.5.6
Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:


443.5.7
Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:


463.6
LẬP QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN


463.6.1
Tổ chức lập quy hoạch


463.6.2
Quản lý theo quy hoạch


463.6.3
Đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn


483.6.4
Giải pháp đổi đất lấy hạ tầng tại khu vực nông thôn
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Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

